
TUẦN 31

Thứ             ngày             tháng           năm 202

PHÉP CHIA PHÂN SỐ (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù: 
  - Biết dựa vào mô hình để tìm ra cách chia hai phân số
 - Biết chia hai phân số (lấy phân số thứ nhất nhân với phân số đảo ngược của phân số thứ hai. 
- Nắm chắc cách chia hai phân số và vận dụng giải các bài toán liên quan đến phép chia hai phân số.
2. Năng lực chung: 
- Năng lực tự chủ, tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập. 
- Năng lực giao tiêp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải toán liên quan đến phép chia hai phân số. 
-Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo:  Đề xuất được cách giải và giải được các bài toán liên quan đến phép chia phân số trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Phẩm chất chăm chỉ: Học sinh tích cực suy nghĩ, chăm chỉ hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Luôn lắng nghe, nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ.
- Phẩm chất nhân ái:  Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC:

- GV: BGĐT, hai băng giấy hình chữ nhật giống nhau: Một băng giấy chia thành 4 phần bằng nhau, một băng giấy chia làm 8 phần bằng nhau, bảng phụ, BGĐT

- HS: Chuẩn bị hai băng giấy hình chữ nhật giống nhau, bút màu, thước

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY - HỌC:
	Thời gian
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	3’


	1.  Khởi động: 
* Mục tiêu: Nhắc lại cách chia PS. Tạo tâm thế học tập cho HS.

+ Nêu cách chia hai phân số

+ Lấy VD về phép chia hai phân số

- GVNX và giới thiệu bài: Vừa rồi cô thấy các con đã biết thực hiện chia các PS. Bây giờ chúng ta cùng vận dụng cách chia PS vào giải toán có lời văn qua tiết học ngày hôm nay Phép chia phân số (tiết 2)”( GV viết tên bài
	

	24’
7’
	2. Luyện tập, thực hành:

* Mục tiêu: Vận dụng kiến thức phép chia phân số để giải toán có lời văn và các tình huống thực tế

Bài 3: Hãy chỉ đường giúp chú cá về nhà bằng cách thực hiện các phép chia PS.

- Gọi HS đọc yêu cầu

- GV phát phiếu học tập, YCHS làm BT
- GV tổ chức chữa bài bằng trò chơi “ Tiếp sức”- Thi điền số

 GV chọn ra 2 đội chơi mỗi đội 7 HS, GV phát cho mỗi đội các thẻ từ được ghi phép tính như đề bài 
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. Nhiệm vụ của mỗi đội là điền số cho phù hợp. Trong 2 phút, đội nào điền được nhanh và chính xác sẽ giành chiến thắng.

- GV yêu cầu các đội chơi nêu lí do điền số của mình.

- YCNX

- GV nhận xét, tổng kết, tuyên dương.
? Để điền đúng các số vào ô trống các con phải làm gì?

? Muốn chia một PS cho một PS ta làm như thế nào?

- GV chốt: Muốn chia một PScho một PS khác 0, ta lấy PS thứ nhất nhân với PS đảo ngược của PS thứ hai.

*Chuyển ý: Qua BT3 cô thấy các con đã thực tốt phép chia PS. Bây giờ chúng mình cùng vận dụng kiến thức đó vào giải các bài toán trong các tình huống thực tế.
Bài 4: GV cho học sinh đọc yêu cầu của bài toán 

- YCHS làm việc nhóm bàn, chia sẻ với nhau xem:

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- YCHS làm BT vào vở, sau đó chia sẻ bài làm với bạn

- GV soi bài của một HS và chữa:

+ HS chia sẻ bài làm trước lớp 

+ Con nghĩ như thế nào để tìm số cốc nước cam mà chị Yến rót được?
+ YCHS nhắc lại cách chia hai phân số

- YCHS nhận xét
- GV nhắc lại cách chia PS
3. Vận dụng:

Bài 5: Xếp thẻ số vào ô trống thích hợp để được phép chia đúng.

- Gọi 1HS đọc yêu cầu

- GV gắn các thẻ số như BT lên bảng lớp, YCHS viết phép tính chia ra bảng con

- GV tổ chức chữa bài bằng trò chơi “Rung chuông vàng”
- GV hiện đáp án đúng  EQ \f(3,4) :  EQ \F(9,2) =  EQ \f(1,6) 

 EQ\f(9,2)  và tuyên dương HS
- YC 1HS nêu cách thực hiện phép tính  EQ \f(3,4) :  EQ \F(9,2) 
- YCNX EQ\f(9,2) 
- YCHS tìm các tình huống thực tế liên quan đến phép chia phân số

- Dặn HS về nhà tự tìm thêm các tình huống thực tế liên quan đến phép chia phân số.
	-1HS đọc yêu cầu

-HS lần lượt thực hiện các phép tính để giúp chú cá về nhà

- HS chơi trò chơi

- HS giải thích

- HSNX
- Con phải thực hiện phép chia các PS
- HSTL
- HS lắng nghe
- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu bài toán 
- HS làm việc nhóm bàn:

+ Bài cho biết chị Yến rót 
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 bình nước cam

+ Bài toán hỏi chị Yến rót được mấy cốc nước cam.

– HS làm bài vào vở

- 1HS trình bày bài làm

Bài giải

Số cốc nước cam chị Yến rót được là:

 EQ \f(2,3) :  EQ \f(1,6) = 4 ( cốc)

                                      Đáp số: 4 cốc

- HSTL

- HS nêu

- HSNX

- HS lắng nghe

- 1HS đọc

- HS làm bài

- HS tham gia chơi

- HS nêu

- HS lắng nghe GV dặn dò
- HSNX

- HS nêu: 




 ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY:
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.....................................................................................................................................
.....................................................................................................................................
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---------------------------------------------

Thứ             ngày             tháng           năm 202

Bài 85: LUYỆN TẬP (trang 72+73) (TIẾT1 )

I. Yêu cầu cần đạt:
Sau khi học xong bài này học sinh đạt các yêu cầu sau: 
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố kĩ năng nhân, chia hai phân số.
- Biết chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số.
- Giải được các bài toán có lời văn liên quan đến phép nhân, phép chia phân số.
2. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải các bài toán về nhân, chia phân số qua các bài tập và tình huống thực tế.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách giải đối với bài toán về nhân, chia phân số trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết lắng nghe, có thái độ học tập nghiêm túc, hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: Phiếu học tập, hình vẽ SGK. Câu hỏi cho phần trò chơi

- Học sinh: SHS, các đồ dùng học tập cần thiết.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Hoạt động mở đầu

* Mục tiêu: 

         - Cho học sinh ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi và kết nối với bài học.  Ôn lại cách nhân, chia phân số. 

* Cách thực hiện: 

	- Trò chơi: Vượt chướng ngại vật

- GV nêu luật chơi: Để giúp bạn voi tìm được đường  về nhà chúng ta phải vượt qua các chướng ngại vật. Ẩn sau mỗi chướng ngại vật đó là một câu hỏi. Khi các con trả lời đúng câu hỏi là các con đã vượt qua được chướng ngại vật rồi đấy. 

- Chướng ngại vật số 1:  Em hãy nêu cách nhân hai phân số.

- Chướng ngại vật số 2: Muốn chia hai phân số ta làm như thế nào?

-GV kết luận- tuyên dương HS

-GV: Qua trò chơi cô thấy các con đã nhớ cách thực hiện nhân hai phân số và chia hai PS. Bài học hôm nay các em sẽ được luyện tập, củng cố kĩ năng nhân, chia hai phân số qua bài “ Luyện tập – tiết 1” ( GV ghi bảng tên bài
	- HS lắng nghe giáo viên phổ biến luật chơi.

- HS chọn các ô cửa và trả lời câu hỏi

-HS lắng nghe và ghi bài



	B. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Mục tiêu: 

- Luyện tập, củng cố kĩ năng nhân, chia hai phân số. 
* Cách thực hiện: 

	Bài 1: Tính

- GV gọi HS nêu yêu cầu của bài tập.

- GV cho học sinh làm bài vào vở ô li

- GV soi bài làm của 1HS, gọi HS trình bày bài làm của mình

- Cho HS nhận xét bài làm của bạn

- GV chốt đáp án và nhận xét.

?Muốn nhân PS với 1 số tự nhiên hoặc nhân một số tự nhiên với PS ta làm như thế nào?

- GV chốt: Muốn nhân PS với 1 số tự nhiên hoặc nhân một số tự nhiên với PS ta chuyển số tự nhiên thành PS rồi thực hiện như nhân 2 PS với nhau.

Bài 2: Tính 

-  Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- Yêu cầu HS làm  bài tập vào vở.

- GV soi bài làm của một HS, yêu cầu chia sẻ trước lớp cách làm của mình

- YCHS nhận xét và chữa bài.

? Muốn chia hai PS ta làm như thế nào?

-GV chốt: Muốn hia hai PS ta lấy PS thứ nhất nhân với PS đảo ngược của PS thứ hai.

Bài 3: Tính ( Theo mẫu)

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV cho học sinh quan sát và phân tích mẫu a
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- GV cho học sinh nêu cách chia phân số cho số tự nhiên

- GV cho học sinh quan sát và phân tích mẫu b
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- GV cho học sinh nêu cách chia số tự nhiên cho phân số.

- Yêu cầu HS dựa vào mẫu và làm BT vào vở

- GV tổ chức chữa bài bằng trò chơi “ Tiếp sức” giữa 2 đội, mỗi đội 3HS 

- YCHS bình chọn đội chiến thắng

- GV tổng kết trò chơi và tuyên dương đội chiến thắng.

- Gọi đại diện các đội chia sẻ cách làm.

- YCHS nhận xét và chữa bài.

Bài 4: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

- GV yêu cầu HS làm vào vở 

- Gọi 4HS lên bảng và chia sẻ trước lớp cách làm của mình

- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

? Để tính kết quả của các biểu thức ta làm như thế nào?

- GV chốt: Để tính giá trị của các biểu thức trong BT4 ta thực hiện theo thứ tự từ trái sang phải.

C. Vận dụng:

? Tiết học hôm nay các con học được điều gì?

- Dặn HS về nhà ôn tập lại cách nhân chia các PS để vận dụng vào giải toán có lời văn.


	- HS nêu yêu cầu của bài tập.

- HS làm bài vào vở

- HS chia sẻ bài với bạn- Chia sẻ trước lớp - Lớp nhận xét.
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- HSNX

- HSTL

- HS lắng nghe

- HS làm vào vở, HS trình bày bài làm của mình - Cả lớp nhận xét
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- HSNX

- HSTL

- HS lắng nghe

-HS đọc yêu cầu của bài

 -HS quan sát và phân tích mẫu

- HS nêu: Khi chia một phân số cho số tự nhiên, ta có thể chia tử số cho tích của số tự nhiên ấy với tử số

-HS quan sát và phân tích mẫu

- Khi chia một số tự nhiên cho một phân số, ta có thể nhân số tự nhiên ấy với mẫu số rồi chia cho tử số. 

- HS vận dụng làm bài vào vở

- HS tham gia chơi

- HS bình chọn.

- HS trình bày bài làm

- HS tự chữa bài.

- HS đọc yêu cầu của bài

- HS trình bày bài làm 

- Nêu thứ tự các bước tính
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 - HS lắng nghe

- HSTL

- HS lắng nghe




IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 
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Thứ             ngày             tháng           năm 202

Bài 85: LUYỆN TẬP (trang 72+73) ( TIẾT 2 )

I. Yêu cầu cần đạt:
Sau khi học xong bài này học sinh đạt các yêu cầu sau: 
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố kĩ năng nhân, chia hai phân số.
- Biết chia phân số cho số tự nhiên và chia số tự nhiên cho phân số.
- Giải được các bài toán có lời văn liên quan đến phép nhân, phép chia phân số.
2. Năng lực chung.
- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập.
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải các bài toán về nhân, chia phân số qua các bài tập và tình huống thực tế.
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được các cách giải đối với bài toán về nhân, chia phân số trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Biết lắng nghe, có thái độ học tập nghiêm túc, hoàn thành các nhiệm vụ học tập.
II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: Phiếu học tập, hình vẽ SGK. Câu hỏi cho phần trò chơi

- Học sinh: SHS, vbt, các đồ dùng học tập cần thiết.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	A. Hoạt động mở đầu

* Mục tiêu: 

         - Cho học sinh ổn định tổ chức đầu giờ, tạo tâm thế vui tươi, phấn khởi và kết nối với bài học.  Ôn lại cách nhân, chia phân số. 

* Cách thực hiện: 

	- Trò chơi: Tàu ơi mình đi đâu thế?

- GV nêu luật chơi: Chúng ta sẽ cùng theo 1 chuyến tàu để đến tham quuan nơi sinh sống của các muông thú. Nhiệm vụ của các con là hãy cố gắng trả lời đúng các câu hỏi.

Câu hỏi 1: 4 x 
[image: image56.wmf]5
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Câu hỏi 2: 
[image: image57.wmf]5
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-GV kết luận- tuyên dương HS

-GVNX và GTB: Qua trò chơi cô thấy các con đã nêu rất đúng cách thực hiện nhân, chia PS. Bài học hôm nay các con sẽ được vận dụng kĩ năng nhân, chia hai phân số vào để giải toán có lời văn qua bài “ Luyện tập – Tiết 2” ( GV ghi bảng tên bài..
	- HS lắng nghe giáo viên phổ biến luật chơi.

- HS tham gia chơi

- HS lắng nghe và ghi bài



	B. Hoạt động luyện tập, thực hành

* Mục tiêu: 

- Vận dụng được cách nhân, chia hai phân số để giải các bài toán liên quan đến nhân, chia hai phân số vào thực tế cuộc sống.

* Cách thực hiện: 

	Bài 5: 

- Gọi HS nêu yêu cầu của bài.

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm vào vở

- Soi bài của 1 HS, YCHS trình bày bài làm.

- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

- GVNX

- GV chốt: Để tìm số đoạn dây cắt được ta lấy độ dài của sợi dây chia cho độ dài của một đoạn dây.

Bài 6: 

- Gọi HS đọc đề bài.

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm vào vở 

- GV soi bài 1HS và YCHS chia sẻ bài làm

- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

? Tại sao tìm số trẻ em có trong phòng con lại lấy 60  x 
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- GV chốt: Để tìm số người lớncos trong phòng ta lấy số người xem trừ đi số trẻ em có trong phòng.


	- 1HS đọc đề bài

- HSTL:

+ Bài toán cho biết:Cắt sợi dây dài 9dm thành các đoạn, mỗi đoạn dài  
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 dm. 

+ Bài toán hỏi cắt được mấy đoạn dây như vậy.

- HS làm BT

                   Bài giải

 Tuấn Anh cắt được số đoạn dây là:
             9 :  EQ \f(3,2) = 6 ( đoạn)

                         Đáp số: 6 đoạn

 - HS chú ý nghe, chữa bài vào vở.

- HS lắng nghe

- 1HS đọc

- HSTL: Bài toán cho biết

+ Có 60 người xem

+ Trẻ em chiếm 
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 số người xem

+ Bài toán hỏi có bao nhiêu người lớn.

- HS làm bài            

               Bài giải

Số trẻ em trong phòng chiếu phim đó là:

              60 x  EQ \f(3,5) = 36 ( người)

Số người lớn trong rạp chiếu phim đó là:
                  60 – 36 = 24 ( người)

                     Đáp số: 24 người lớn

- Vì số trẻ em chiếm 
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 của 60 chính là tìm PS của một số nên con lấy 60 x 
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- HS lắng nghe

	C. Hoạt động vận dụng 

	* Mục tiêu: 

         - HS có thể chơi trò chơi “Ai nhanh hơn” vận dụng các kiến thức đã học về phép chia số tự nhiên cho phân số để giải các bài toán liên quan trong thực tế cuộc sống. 

         * Cách thực hiện: 

	Bài 7: Trò chơi

- GV nêu bài toán

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- YCHS làm bài vào vở

- GV tổ chức chữa bài bằng trò chơi Ai nhanh hơn, HS ghi đáp phép tính và kết quả ra bảng con, bạn nào có phép tính đúng và nhanh hơn sẽ là người thắng cuộc.

- GVNX và tuyên dương những HS có đáp án nhanh và chính xác.

? Để tìm số ngày cần để đọc hết quyẻn sách con đã làm thế nào?

* Củng cố, dặn dò.

- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì? 

- YCHS hãy tìm trong thực tế các tình huống vận dụng phép nhân, chia phân số.

- Dặn HS chuẩn bị bài sau “Luyện tập chung”.
	- HS đọc yêu cầu của bài tập.

- HSTL: Bài toán cho biết:

+  Đọc 
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 số trang sách trong 3 ngày

+ Bài toán hỏi mấy ngày sẽ đọc xong quyển sách đó.

- HS làm BT

                       Bài giải

Thời gian để chị Linh đọc hết quyển sách đó là: 

             3 :  EQ \f(1,2)  = 6 ( ngày)

                  Đáp số: 6 ngày

- HS chơi trò chơi.

- HS lắng nghe

- HSTL

-HS trả lời: Học được cách hân, chia hai phân số, chia số tự nhiên cho phân số và ngược lại.

- HS chia sẻ

- HS lắng nghe


IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY (Nếu có): 

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

Thứ             ngày             tháng           năm 202

Bài 85: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiếp theo – tiết 1)

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với phân số
- Thực hành giải quyết các vấn đề liên quan đến các phép tính với phân số
- Giải được các bài toán liên quan đến các phép tính với phân số và các tình huống thực tế liên quan đến các phép tính với phân số.
2. Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập. 
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải toán liên quan đến các phép tính với phân số và tình huống thực tế 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách giải đối với bài toán liên quan đến các phép tính với phân số trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tích cực học tập và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Nhân ái: Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập.
II. Đồ dùng dạy học

- Giáo viên: bảng nhóm, BGĐT. Câu hỏi cho phần trò chơi

- Học sinh: SHS, các đồ dùng học tập cần thiết.

III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Hoạt động mở đầu: Trò chơi “Nào mình cùng lên xe buýt”: 

* Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về các phép tính với phân số. Tạo không khí vui vẻ, hào hứng cho tiết học.   

* Cách tiến hành: 

	- GV phổ biến luật chơi: Có 3 bạn HS muốn lên xe buýt, các con hãy giúp các bạn ấy lên được xe buýt bằng cách trả lời đúng các câu hỏi. 

- CH1: Muốn cộng 2PS cùng mẫu số ta làm ntn?

- CH2: Muốn nhân hai phân số ta làm thế nào?

- CH3: Muốn trừ 2PS khác mẫu số ta làm ntn?

- GV theo dõi và nhận xét

- GV NX: Qua trò chơi cô thấy các con đã nắm được cách thực hiện các PT với PS. Hôm nay chúng mình cùng củng cố lại cách thực hiện các PT với PS qua bài Luyện tập chung – tiếp theo tiết 1 ( GV ghi bảng tên bài
	- HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi

- HS tham gia chơi

- HS trả lời câu hỏi 

- HS lắng nghe và ghi vở



	2. Hoạt động luyện tập thực hành

* Mục tiêu: Vận dụng cách thực hiện cộng, trừ, nhân, chia phân số để giải quyết các bài tập liên quan đến các phép tính với phân số.

	Bài 1: Tính 

- GV cho học sinh đọc yêu cầu của bài tập

- YCHS làm BT vào vở

- Gọi 2HS lên bảng

- GV chữa bài:

+ YCHS đọc bài làm

+YCHS nhận xét: đ/s

-GV YC Hs nêu cách cộng, trừ hai phân số khác mẫu số

-GV chốt: Muốn cộng ( trừ) hai phân số khác mẫu số, ta quy đồng mẫu số hai phân số, rồi cộng (trừ) hai phân số đó với nhau như cộng(trừ) hai PS cùng MS.

Bài  2: Tính

- GV cho học sinh đọc yêu cầu của bài tập

- YCHS làm BT vào vở

- GV tổ chức chữa bài bằng trò chơi “Tiếp sức” giữa 2 đội mỗi đội 4 HS

- GV phổ biến luật chơi

- Gọi 2HS lên bảng

- GV chữa bài:

+ YCHS đại diện mỗi đôi đọc bài làm

+ YCHS nêu cách thực hiện PT [image: image66.png]
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+YCHS nhận xét: đ/s

- Muốn nhân 2 PS ta làm ntn?

- Muốn chia 2 PS ta làm ntn?

- GVNX

-GV chốt: Muốn nhân hai phân số ta lấy tử số nhân với tử số, mẫu số nhân với mẫu số. Lưu ý: Sau khi làm phép nhân hai phân số, nếu thu được phân số chưa tối giản thì ta phải rút gọn thành phân số tối giản.

- Muốn chia hai phân số, ta lấy phân số thứ nhất nhân với phân số thứ hai đảo ngược.
Bài 3: Tính

- GV gọi HS đọc yêu cầu BT.

- YCHS làm BT

- Gọi 3 HS lên bảng

 - GV chữa bài:

+ Gọi HS đọc bài làm

+ YCHS nêu cách thực hiện PT 
[image: image70.png].



 

+YCHS nhận xét

- Gv YC học sinh nhăc lại thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức

- GV chốt: Khi thực hiện các PT với PS, ta cũng thực hiện theo thứ tự giống như thứ tự thực hiện các PT với số tự nhiên.

Bài 4: 

- GV cho HS đọc bài toán

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm vào vở 

- GV soi bài 1HS và YCHS chia sẻ bài làm

- GV gọi HS nhận xét và chữa bài.

? Để tìm số phần thanh phô mai còn lại con làm ntn ?

- GV chốt: Để tìm số phần thanh phô mai còn lại ta lấy tất cả thanh phô mai trừ đi tổng số phần thanh phô mai dùng để làm bánh và dùng để chiên khoai tây. 
	- HS đọc yêu cầu bài toán

-HS làm BT

- HS lên bảng

-HS trình bày bài làm của mình
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-Cả lớp nhận xét

- HS lắng nghe

- HS đọc yêu cầu BT.

- HS làm BT

- HS lắng nghe

- HS tham gia chơi

- HS trình bày bài làm của đội mình
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- HS nêu cách làm

- Nhận xét câu trả lời của bạn
- HSTL

- HS lắng nghe

HS đọc yêu cầu BT.

- HS làm BT
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- HS nêu

- HSNX

Học sinh nhắc lại thứ tự thực hiện các phép tính trong biểu thức.

- HS lắng nghe

- HS đọc bài toán

- HSTL:

+ Lấy 
[image: image88.wmf]3
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 thanh phô mai để làm bánh

+ Lấy 
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 thanh phô mai để chiên khoai tây

+ Bài toán hỏi còn lại mấy phần thanh phô mai?

- HS làm bài            

Bài giải

Số phô mai mẹ đã lấy để làm bánh và chiên khoai tây là:

[image: image91.png]
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 ( thanh phô mai)

Số phần thanh phô mai còn lại là: 

1- [image: image97.png]
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 ( thanh phô mai)

                          Đáp số: [image: image101.png]


  thanh phô mai
- HSNX

- HSTL

- HS lắng nghe



	3. Hoạt động vận dụng

* Mục tiêu: HS nêu được các tình huống thực tế liên quan đến các phép tính với phân số 

* Cách tiến hành:

	- YCHS nêu tình huống trong thực tế có liên quan đến các phép tính cộng, trừ, nhân, chia PS.

- Gọi 2nhóm chia sẻ và nêu PT tương ứng( YCHS nhóm khác NX và thực hiện PT đó.

- GVNX và dặn HS ôn tập lại các kiến thức đã học và chuẩn bị tiết sau “Luyện tập chung – tiếp theo tiết 2)
	- HS thảo luận

- Các nhóm chia sẻ

- HSNX và thực hiện PT  

- HS lắng nghe


ĐIỀU CHỈNH SAU TIẾT DẠY: .....................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

-------------------------------------------
Thứ            ngày          tháng          năm 202

BÀI 86: LUYỆN TẬP CHUNG (Tiết 2)

I. Yêu cầu cần đạt:
1. Năng lực đặc thù:
- Ôn tập, củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với phân số
- Thực hành giải quyết các vấn đề liên quan đến các phép tính với phân số
- Giải được các bài toán liên quan đến các phép tính với phân số và các tình huống thực tế liên quan đến các phép tính với phân số.
2. Năng lực chung: 
- Tự chủ và tự học: Học sinh tích cực, chủ động suy nghĩ để giải các bài tập. 
- Giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về các cách giải toán liên quan đến các phép tính với phân số và tình huống thực tế 
- Giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách giải đối với bài toán liên quan đến các phép tính với phân số trong thực tế cuộc sống.
3. Phẩm chất: 
- Chăm chỉ: Tích cực học tập và hoàn thành các nhiệm vụ được giao.
- Nhân ái: Biết giúp đỡ bạn khi bạn gặp khó khăn trong học tập.
II.CHUẨN BỊ

Giáo viên: BGĐT, máy chiếu

Học sinh: vở ghi bài, đồ dùng học tập.

III.CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: Trò chơi “ Hộp quà bí mật ”

* Mục tiêu: Củng cố các kiến thức về cách chia một phân số cho một phân số khác 0 và tìm phân số của một số. Tạo không khí vui vẻ, hào hứng cho tiết học.   

* Cách tiến hành:

	-GV phổ biến luật chơi: HS lần lượt trả lời 2 câu hỏi có sẵn. Nếu trả lời đúng HS sẽ nhận được phần quà.

-GV nhận xét và tuyên dương HS.

-GV chốt kiến thức và giới thiệu bài mới:

Qua phần trò chơi vừa rồi cô thấy các con đã biết cách thực hiện các phép tính với phân số rất thành thạo. Vậy để các con có thể vận dụng thành thạo các phép tính với phân số hơn, cô trò chúng ta cùng nhau vào bài học hôm nay “Luyện tập chung-Tiết 2”

-GV ghi tên bài lên bảng.
	-HS lắng nghe.

-HS trả lời các câu hỏi sau: 

Câu 1: Nêu cách chia một phân số cho một phân số khác 0?

Câu 2: Muốn tìm phân số của một số ta làm thế nào?

-HS lắng nghe.

-HS ghi tên bài vài vở.

	2. Luyện tập

* Mục tiêu: Vận dụng cách thực hiện cộng, trừ, nhân, chia phân số để giải quyết các bài tập liên quan đến các phép tính với phân số.

* Cách tiến hành:

	Bài 5: 

- GV cho HS đọc bài toán.

- Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? 

- Cho HS làm bài vào vở và chia sẻ bài làm với bạn.

-Gọi HS lên làm bài và nhận xét, nêu cách làm khác.

- Trao đổi với bạn.

- Chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét câu trả lời của bạn.

-GV hỏi: Muốn tìm lượng nước trong cơ thể một người nặng 65kg các con làm thế nào?

-GV nhận xét và chốt kiến thức: Để tìm lượng nước trong cơ thể người nặng 65kg ta lấy số cân nặng nhận với lượng nước chiếm trong cơ thể người. 

Bài 6: 

- GV cho HS đọc yêu cầu của bài toán.

-Bài toán cho biết gì? Hỏi gì? 

- GV cho HS làm vào vở.

- Gọi HS trình bày bài làm.

- GV chốt kết quả đúng.

- GV hỏi: Tại sao tìm số báo của tuần đầu được xử lí ta lấy 120 x [image: image103.png]


 ?

-GV nhận xét câu trả lời của HS và chốt kiến thức: Để tìm được sau hai tuần số báo cáo người đó phải xử lí, ta lấy số báo cáo ban đầu trừ đi số báo cáo đã xử lí trong 2 tuần.

Bài 7: 

-GV cho HS đọc yêu cầu và cho biết bài toán cho biết gì và hỏi gì? 

-GV cho HS làm bài vào vở.

-GV soi bài của 1 HS và chữa bài.

-GV yêu cầu HS nêu cách nhân số tự nhiên với phân số?

-GV hỏi: Vậy muốn tìm số lượt khách tham quan của tuần này chúng ta làm thế nào?

-GV nhận xét và chốt kiến thức: Để tìm số lượt khách tham quan của tuần này ta lấy số lượt khách tham quan của tuần trước nhân với phân số tương ứng chỉ số lượt khách tham quan của tuần này.
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

-HS trả lời:

+ Bài toán cho biết: cơ thể người lượng nước chiếm khoảng [image: image105.png]


 khối lượng cơ thể. 

+Bài toán hỏi: lượng nước trong cơ thể một người nặng 65kg là bao nhiêu ki-lô-gam?

- HS cả lớp tự làm bài vào vở, đổi vở. 

- 1 HS làm bài trên bảng nhóm.

Bài giải

Trọng lượng nước cơ thể của một người 65 ki lô- gam là:

65 x   EQ \f(3,5) = 39 ( kg)

Đáp số: 39 kg nước

-HS trả lời

-HS lắng nghe.

- HS đọc yêu cầu bài toán và tìm cách giải bài toán

-HS trả lời: Bài toán cho biết: 

+ Nhân phải xử lí 120 báo cáo số liệu.

+ Tuần đầu xử lí được [image: image107.png]


 số báo cáo.

+ Tuần tiếp theo xử lí được [image: image109.png]


 số báo cáo.

-Bài toán hỏi: sau hai tuần người đó còn phải xử lí bao nhiêu báo cáo?

- HS trình bày bài vào vở

- 1 HS trình bày bài trước lớp

Bài giải

Tuần đầu tiên người đó xử lí được số báo cáo là:

120 x  EQ \f(1,4) = 30( báo cáo)

Tuần thứ hai người đó xử lí được số báo cáo là:

120 x  EQ \f(1,2) = 60 ( báo cáo)

Sau hai tuần người đó xử lí được số báo cáo là:

30 + 60 = 90 ( báo cáo)

Sau hai tuần người đó còn phải xử lí số báo cáo là:

120 – 90= 30 ( báo cáo)

Đáp số: 30 báo cáo

- HS trả lời: Vì số báo cáo được xử lí tuần đầu chiếm [image: image111.png]


 của 120, chính là tìm phân số của một số nên con lấy 120 x [image: image113.png]


.

-HS lắng nghe.

-HS đọc yêu cầu, bài toán cho biết: 

+ Tuần trước số lượt tham quan là 489 lượt.

+ Tuần này số lượt tham quan bằng [image: image115.png]


 của tuần trước.

-Bài toán hỏi: Tính số lượt khách tham quan của tuần này?

-HS làm bài vào vở.

Bài giải

Số lượt khách tham quan tuần này là

489 x  eq \f(2,3) = 326 (lượt)

           Đáp số: 326 lượt khách

-HS trả lời.

-HS trả lời.

-HS lắng nghe.

	3. Vận dụng

* Mục tiêu: Vận dụng các kiến thức về các phép tính với phân số để giải quyết các tình huống thực tế liên quan đến các phép tính với phân số.

* Cách tiến hành:

	Bài 8: 

-GV cho HS đọc đề bài và tìm cách giải cho bài toán.

-Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

-GV nhận xét và cho HS làm bài vào vở.

-GV hỏi: Để biết mẹ mua thực phẩm khác hết bao nhiêu tiền ta làm thế nào?

-GV quan sát, nhận xét, chốt lời giải đúng: Để biết mẹ mua thực phẩm khác hết bao nhiêu tiền ta sẽ lấy số tiền mua hoa quả nhân với phân số chỉ số tiền mua thực phẩm khác. Từ đó sẽ tìm được số tiền mẹ dùng để mua hoa quả và thực phẩm khác, biết được cô nhân viên bán hàng có trả lại nhầm tiền cho mẹ hay không. 
	-HS đọc đề bài và nêu cách giải bài toán.

-Bài toán cho biết:

+ Mẹ mua hoa quả hết 350 000 đồng.

+ Mua thực phẩm khác bằng [image: image117.png]


 số tiền mua hoa quả.

+ Mẹ đưa nhân viên 500 000 đồng và được trả lại 10 000 đồng.

-Bài toán hỏi: 

+ Mua thực phẩm khác hết bao nhiêu tiền?

+ Nhân viên bán hàng có trả tiền nhầm không?

-HS làm bài vào vở.

Bài giải

a. Mẹ mua một số thực phẩm khác hết số tiền là:

350 000 x  eq \f(2,5) = 140 000 (đồng)

               Đáp số: 490000 đồng

b. Số tiền mẹ mua hoa quả và một số thực phẩm khác là:

350 000 + 140 000 = 490 000 

(đồng)

Số tiền mẹ được trả lại là:

500 000- 490 000= 10 000 

(đồng)

Vậy nhân viên bán hàng không trả lại nhầm tiền.

-HS trả lời.

-HS lắng nghe.

	4.Củng cố, dặn dò

*Mục tiêu: Giúp HS củng có lại kiến thức bài học. Biết cách thực hiện các phép tính với phân số để giải các bài tập liên quan.

*Cách tiến hành:

	-Qua bài học này em biết thêm điều gì? 

-GV hỏi: Nêu cách tìm phân

- Dặn HS về nhà tự tìm thêm các tình huống thực tế liên quan đến bài toán giải bằng các phép tính với phân số và thực hiện.
	-Cách tìm phân số của một số.

-HS nêu cách thực hiện các phép tính với phân số.

-HS thực hiện yêu cầu.


*ĐIỀU CHỈNH VÀ BỔ SUNG (NẾU CÓ).

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

TUẦN 32

Thứ             ngày             tháng           năm 202
DÃY SỐ LIỆU THỐNG KÊ (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Năng lực dặc thù:
- Nhận biết về dãy số liệu thống kê, thứ tự các số liệu trong dãy.

- Biết cách đọc, mô tả dãy số liệu thống kê ở mức độ đơn giản.

- Thực hành lập dãy số liệu thống kê.

- Bước đầu biết sắp xếp, phân tích, xử lí số liệu trong dãy số liệu thống kê ở mức độ đơn giản. 

2. Năng lực chung:
Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
3. Phẩm chất
- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
Giáo viên
-Kế hoach bài dạy, máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập, hình ảnh minh hoạ phóng to.
Học sinh
Vở ghi, phiếu bài tập, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV (bút, thước, tẩy, bảng con..)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động 
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động: 

+ Quan sát tranh khởi động (trong SGK hoặc trên máy chiếu). Nói với bạn về những điều quan sát được từ bức tranh.

- GV yêu cầu HS ghi chép số điểm của từng đội.

- GV yêu cầu HS liệt kê số điểm của hai đội. 

- GV dẫn dắt HS vào bài học.

2. Khám phá
Ví dụ 1:

- GV yêu cầu HS đọc ví dụ 1.

- GV mời 1 HS đọc lại dãy số liệu.

- GV hỏi: 

+ Dãy số liệu thống kê cho con biết thông tin gì? 

+ Dãy số liệu trên có mấy số? 

+ Chúng ta thấy rằng: Trận thứ nhất đội của bạn Khôi ghi được 12 điểm. Vậy trận thứ hai đội của bạn ghi được bao nhiêu điểm? 

+ Trận thứ ba, bốn, năm đội bạn lần lượt ghi được bao nhiêu điểm? 

+ Quan sát dãy số liệu thống kê, trận nào đội bạn Khôi ghi được nhiều điểm nhất? Trận nào ghi được ít điểm nhất?

- GV chốt: Đó là những thông tin cô trò mình thu được từ dãy số trên. Các số liệu đó cho ta một dãy số liệu thống kê. 
Ví dụ 2:

- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài. 

- GV yêu cầu 1 HS đọc dãy số trong bài. 

- GV lưu ý: Đây là ghi chép số đo chiều cao của 10 HS, theo thứ tự đo của từng em (em nào đo trước thì ghi số đo trước), ta có dãy số đo chiều cao như trên. 

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 trong thời gian 2 phút. 

+ Dãy số ở ví dụ 2 cho biết những thông tin gì? 

+  Quan sát dãy số của ví dụ 1 và ví dụ 2: Dãy số ở ví dụ 2 có điểm gì đặc biệt hơn so với dãy số ở ví dụ 1. 

- GV mời đại diện 1 nhóm hỏi – 1 nhóm trả lời. 

- GV nhận xét, hỏi: Các số liệu thống kê như trên cũng cho ta biết điều gì?

- GV chốt: Các số liệu thống kê như trên, được xếp theo một thứ tự nhất định cho ta một dãy số liệu thống kê. 

 3. Luyện tập
Bài 1: (cá nhân)
- GV mời 1 HS đọc yêu cầu bài tập 1. 

- GV yêu cầu HS viết dãy số liệu thống kê về số lượng đã bán của lần lượt mỗi loại thú nhồi bông theo thứ tự vào phiếu bài tập. 

- GV quan sát, soi bài 1 bạn

- GV mời HS đọc dãy số liệu. 

- GV mời HS nhận xét. 

- Quan sát dãy số liệu, ta thu được thông tin gì? 

- GV nhận xét, khen ngợi. 

Bài 2: (Thảo luận nhóm) 

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- GV yêu cầu HS thảo luận nhóm 4 và thực hành làm bài vào phiếu nhóm thời gian 4 phút theo các câu hỏi sau: 

a)  Liệt kê số liệu sách bán lần lượt theo thứ tự 4 tháng. 

b) - Sắp xếp số lượng sách đã bán trong các tháng theo thứ tự từ nhỏ đến lớn. 

- Cửa hàng bán được nhiều sách nhất vào tháng nào? Cửa hàng bán được ít sách nhất vào tháng nào? 

c) Trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được bao nhiêu quyển sách?

- GV mời đại diện các nhóm trình bày.

- Các nhóm còn lại nhận xét. 

- GV nhận xét, khen ngợi. 

Bài 3: (nhóm 2)

- GV gọi 1 HS đọc yêu cầu.

- GV tổ chức cho HS thảo luận nhóm 2 trong thời gian 3p làm vở trả lời các câu hỏi sau:

a) Hãy lập:

- Dãy số liệu thống kê về số học sinh nữ ở lần lượt mỗi khối lớp của Trường Tiểu học Phú Xá.

- Dãy số liệu thống kê về số học sinh nam ở lần lượt mỗi khối lớp của Trường Tiểu học Phú Xá.

b) Trả lời câu hỏi:

- Khối Bốn của Trường Tiểu học Phú Xá có tất cả bao nhiêu học sinh?

- Ở khối Một, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là bao nhiêu học sinh?

- Trường Tiểu học Phú Xá có tất cả bao nhiêu học sinh?

4. Củng cố

- GV mời 1 HS hỏi và cùng chia sẻ: 

+ Bài học hôm nay các con học được những gì?

· GV dặn dò HS chuẩn bị bài: Dãy số liệu thống kê (tiết 2) 
	· HS thảo luận nhóm (bàn) và thực hiện yêu cầu. 

·  HS quan sát và trả lời: Có hai đội bóng rổ đang thi đấu

· HS ghi chép: Đội áo xanh đang có 15 điểm, đội áo vào có 14 điểm. 

· HS thực hiện liệt kê dãy có hai số tự nhiên: 15; 14.

- HS chú ý lắng nghe.

· HS đọc, cả lớp lắng nghe

·  HS đọc: 12; 16; 19; 7; 20. 

· HS trả lời: 

+ Dãy số liệu cho ta biết: số thứ nhất là 12, số thứ hai là 16, số thứ ba là 19, ….

+ Dãy số liệu trên có 5 số. 

+ Trận thứ hai đội của bạn Khôi ghi được 16 điểm. 

+ Trận thứ ba: 19 điểm; trận thứ tư: 7 điểm; trận thứ năm: 20 điểm. 

· HS trả lời: Trận thứ năm ghi được nhiều điểm nhất, trận thứ tư ghi được ít điểm nhất. 

· HS nhắc lại.

· HS đọc yêu cầu. 

· HS đọc: 132 cm; 129 cm; 130 cm; 122 cm, …

· HS thảo luận nhóm 4. 

· HS thực hiện: 

+ Dãy số liệu trên gồm có 10 số. 

+ Số đo thứ nhất là 132 cm, số đo thứ hai 129 cm, … tương ứng bạn đo thứ nhất cao 132 cm, bạn đo thứ hai cao 129 cm,…

+ Dãy số ở ví dụ 2 khác ví dụ 1 là dãy số đo

· HS nêu: Các số liệu thống kê như trên cũng cho ta một dãy số liệu thống kê. 

·  1- 2 HS nhắc lại. 

· HS đọc yêu cầu bài 1. 

· HS làm việc cá nhân. 

· HS đọc: 10 con, 11 con, 5 con, 15 con.

· HS nhận xét. 

· HS trả lời: Quan sát dãy số liệu trên, ta thu được số lượng chó bông: 10 con, thỏ bông: 11 con, …

· HS đọc yêu cầu.

· HS thực hành thảo luận và hoàn thành phiếu. 

· HS trình bày và nhận xét. 

+ 250; 180; 400; 350.

+ 180; 250; 350; 400.

+ Cửa hàng bán được nhiều sách nhất vào tháng Năm. Cửa hàng bán được ít sách nhất vào tháng Tư.

+ Trung bình mỗi tháng cửa hàng bán được số quyển sách là: 

(180 + 250 + 350 + 400) : 4 = 295 (quyển sách)

Đáp số: 295 quyển sách.

· HS đọc yêu cầu.

- HS thảo luận

+ 95; 70; 82; 91; 79.

+ 105; 80; 90; 98; 85.

+ Khối Bốn của Trường Tiểu học Phú Xá có tất cả số học sinh là:

91 + 98 = 189 (học sinh)

Đáp số: 189 học sinh.
+ Ở khối Một, số học sinh nam nhiều hơn số học sinh nữ là: 

105 – 95 = 10 (học sinh)

Đáp số: 10 học sinh.
+ Trường Tiểu học Phú Xá có tất cả số học sinh là: 

95 + 105 + 70 + 80 + 82 + 90 + 91 + 98 + 79 + 85 = 875 (học sinh)

Đáp số: 875 học sinh.

· HS chia sẻ: 

· HS1: Bài học hôm nay chúng ta đã nhận biết dãy số liệu thống kê, thực hành lập dãy số liệu thống kê. 

HS2: Thực hành sắp xếp, phân tích xử lí số liệu trong dãy số liệu thống kê.


   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:
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Thứ             ngày             tháng           năm 202
DÃY SỐ LIỆU THỐNG KÊ (Tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Sau bài học này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết về dãy số liệu thống kê, thứ tự các số liệu trong dãy.

- Biết cách đọc, mô tả dãy số liệu thống kê ở mức độ đơn giản.

- Thực hành lập dãy số liệu thống kê.

- Bước đầu biết sắp xếp, phân tích, xử lí số liệu trong dãy số liệu thống kê ở mức độ đơn giản. 

2. Năng lực
2.1. Năng lực chung:
Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
2.2. Năng lực dặc thù:
HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học, phân tích tổng hợp, so sánh số liệu và các phẩm chất yêu nước, trung thực, trách nhiệm.
3. Phẩm chất
- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
- Rèn luyện tính cẩn thận, chính xác, phát huy ý thức chủ động, trách nhiệm và bồi dưỡng sự tự tin, hứng thú trong việc học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
1. Giáo viên:
- Kế hoach bài dạy, máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập, hình ảnh minh hoạ phóng to.

2. Học sinh:
Vở ghi, phiếu bài tập, dụng cụ học tập theo yêu cầu của GV (bút, thước, tẩy, bảng con..)
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động

- GV tổ chức trò chơi: “Ai nhanh hơn”. 

· Cách chơi: GV chia lớp thành 4 đội, mỗi đội 5 bạn. 

· GV phổ biến luật chơi: HS có nhiệm vụ ném bóng vào rổ khi có hiệu lệnh còi của GV trong thời gian 1 phút. GV cử 1 HS làm trọng tài ghi chép lại số lượng bóng của các đội. 

· GV tổ chức cho HS chơi. 

· GV cho hs đọc lại dãy số liệu kết quả của trò chơi.

· GV dẫn dắt vào bài mới.  
	· HS lắng nghe.

· HS tham gia chơi.

	2. Luyện tập

Bài 4: 

· GV mời 1 HS đọc yêu cầu

· GV yêu cầu HS đọc dãy số liệu thống kê ghi lại nhiệt độ các buổi sáng trong một tuần, phân tích thông tin, từ đó trả lời các câu hỏi trong bài. 

· GV nhận xét, liên hệ. 

Bài 5: 

· GV mời 1 HS đọc yêu cầu.

· GV yêu cầu HS đọc dãy số liệu thống kê ghi lại số ki – lô – mét mà một đoàn du lịch xuyên Việt đã di chuyển trong mỗi ngày, phân tích thông tin, từ đó nêu cách giải quyết các vấn đề nêu trong bài. 

a) Trích ra các số liệu thích hợp từ dãy số liệu thống kê rồi điền vào các ô trống tương ứng trong bảng.

b) Yêu cầu HS tự trả lời các câu hỏi nêu trong bài rồi chữa bài. 

· GV nhận xét, liên hệ. 

Bài 6 (HĐ vận dụng)

· GV yêu cầu HS đọc yêu cầu. 

· GV tổ chức theo hình thức trò chơi “Phóng viên nhí”. 

· GV yêu cầu HS đọc dãy số liệu thống kê ghi lại dân số (ước tính) của Việt Nam ở một số năm trong giai đoạn từ năm 1979 đến năm 2019 rồi tự trả lời các câu hỏi nêu trong bài và chữa bài. 

· GV lưu ý cho HS một số thông tin: 

+ Năm 2019 dân số (ước tính) của Việt Nam là 96 triệu người. 

+ Từ năm 1979 đến năm 2019, dân số của Việt Nam tăng thêm 96 – 53 = 43 triệu người.

· GV cho HS chia sẻ hôm nay học được những gì? 

3. Vận dụng, trải nghiệm

- Qua bài học em học được gì?
- GV dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo: Biểu đồ cột

	· HS đọc yêu cầu

· HS thực hiện 

· HS lắng nghe. 

· HS đọc yêu cầu

· HS thực hiện và trình bày.

· HS đọc yêu cầu. 

- HS lắng nghe, tham gia thực hiện yêu cầu.

HS chia sẻ: 

+ HS 1: Nhận biết về dãy số liệu thống kê và thực hành lập dãy số liệu thống kê. 

+ HS 2: Thực hành sắp xếp, phân tích, xử lí số liệu trong dãy số liệu thống kê.


   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 
.................................................................................................................................
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BIỂU ĐỒ CỘT (Tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Sau bài học này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được biểu đồ cột

- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột 

- Bước đầu biết phân tích số liệu cho trên biểu đồ cột.

- Sắp xếp các số liệu vào biểu đồ cột (không yêu cầu học sinh vẽ biểu đồ ) 

2. Năng lực
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
2.2. Năng lực dặc thù:
- HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học, phân tích tổng hợp, so sánh số liệu và các phẩm chất yêu nước, trung thực, trách nhiệm.
3. Phẩm chất
- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoach bài dạy, máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập, hình ảnh minh hoạ phóng to.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động:
- GV tổ chức cho HS hoạt động theo nhóm (bàn) và thực hiện lần lượt các hoạt động: 

+ HS đọc “Biểu đồ là một cách biểu diễn số liệu thống kê dưới dạng các hình vẽ. Ngoài dạng biểu đồ tranh đã được giới thiệu ở Toán lớp 2, Toán lớp 4 giới thiệu dạng biểu đồ cột.”

- GV chiếu nội dung ví dụ tranh SGK Biểu đồ cột thống kê ý kiến về các con vật được lựa chọn để nuôi ở gia đình của một nhóm học sinh.

- Y/C HS nói với bạn về những điều quan sát được trong tranh.

- GV nhận xét

+ Đây gọi là Biểu đồ cột.

+ Biểu đồ cột này có tên gọi “Số học sinh lựa chọn vật nuôi trong gia đình”. 

+ Biểu đồ cột này có bốn cột hình chữ nhật, có chiều rộng như nhau, dài ngắn (cao thấp) khác nhau.

+ Khi dóng sang ngang thì nhìn thấy số chỉ trên đỉnh mỗi cột.
	- HS thảo luận nhóm (bàn) và thực hiện yêu cầu. 

- HS nói nhau nghe.

+ 2-3 nhóm nói trước lớp về những điều mình quan sát được.

- Lắng nghe 

- 2-3 học sinh nhắc lại trước lớp.



	2. Khám phá

- GV hỏi HS

+ Em hãy nêu tên của biểu đồ? 

+ Hàng dưới của biểu đồ cho ta biết điều gì?

- Biểu đồ có mấy cột? 

- Chiều cao của mỗi cột cho ta biết điều gì?

- Đỉnh cột dóng sang ngang gặp số chỉ gì?

GV nhận xét.

- Biểu đồ cột bao gồm: tên biểu đồ; tên các đối tượng thống kê; chiều cao của cột biểu thị số liệu thống kê.
	- Số học sinh lựa chọn vật nuôi trong gia đình.

- Bốn con vật được nêu tên trên biểu đồ là: chó, mèo, thỏ, cá. (Đây chính là tên các đối tượng thống kê).

- Biểu đồ có bốn cột.

- Độ cao mỗi cột cho biết: Có 8 học sinh chọn nuôi chó, 6 học sinh chọn nuôi mèo, 4 học sinh chọn nuôi thỏ và 6 học sinh chọn nuôi cá. 

- Chiều cao của cột biểu thị số liệu thống kê.

- HS nhắc lại



	3. Luyện tập

Bài 1. Quan sát biểu đồ và đặt câu hỏi

- Tên của biểu đồ là gì?

- Y/C HS học động nhóm 2 trả lời các câu hỏi trong bài tập.

- Tổ chức cho lớp chia sẻ.

a) Những nghề nghiệp nào được các bạn học sinh lớp 4A lựa chọn?

b) Có bao nhiêu học sinh muốn trở thành bác sĩ?

Gợi ý HS: Hãy so sánh độ cao của mỗi cột, từ đó trả lời câu hỏi:

 c) Nghề nghiệp nào được ưa thích nhất?

d) Có bao nhiêu học sinh đã tham gia bình chọn?

Bài 2:

- Em hãy nêu tên của biểu đồ.

- Y/c HS quan sát biểu đồ SGK, so sánh độ cao của mỗi cột, từ đó trả lời câu hỏi:

a) Khuê đã đọc bao nhiêu quyển sách?

b) Bạn nào đã đọc nhiều quyển sách nhất? 

c) Những bạn nào đã đọc số quyển sách bằng nhau?

d) Cả 5 bạn đã đọc bao nhiêu quyển sách?

e)  Nam dự kiến sẽ đọc 10 quyển sách. Hỏi Nam cần đọc thêm mấy quyển sách nữa? 

	- HS đọc yêu cầu bài.

- Số học sinh lớp 4A lựa chọn nghề nghiệp tương lai.

- HS trả lời câu hỏi theo nhóm 2.

- 2 nhóm chia sẻ trước lớp.

- Những nghề nghiệp được các bạn học sinh lớp 4A lựa chọn là: Hoạ sĩ; ca sĩ; công an; giáo viên; bác sĩ.

- Số học sinh muốn trở thành bác sĩ là 6.

- Nghề nghiệp được ưa thích nhất là giáo viên.

- Số học sinh đã tham gia bình chọn là: 5 + 6 + 8 + 9 + 6 = 34
- HS đọc yêu cầu bài.

- Số lượng sách 5 bạn học sinh đã đọc.

- HS HĐ nhóm 4 trả lời câu hỏi vào bảng nhóm.

- Các nhóm báo cáo kết quả.
a) Khuê đã đọc 8 quyển sách

b) Bạn Giang đã đọc nhiều quyển sách nhất

c) Những bạn đã đọc số quyển sách bằng nhau là Ngân và Nguyên

d) Cả 5 bạn đã đọc số quyển sách là: 5 + 5 + 6 + 8 + 11 = 35 (quyển)

e)  Nam cần đọc thêm số quyển sách là: 10 - 6 = 4 (quyển



	4. Vận dụng, trải nghiệm

- GV mời 1 HS hỏi và cùng chia sẻ: 

+ Bài học hôm nay các con học được những gì?

GV dặn dò HS chuẩn bị bài: Biểu đồ cột (tiết 2)
	· HS chia sẻ: 

HS1: Bài học hôm nay chúng ta đã nhận biết được biểu đồ cột.

HS2: Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột


   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY: 
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BIỂU ĐỒ CỘT (Tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT
1. Kiến thức, kĩ năng: Sau bài học này, HS đạt các yêu cầu sau:

- Nhận biết được biểu đồ cột

- Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột 

- Bước đầu biết phân tích số liệu cho trên biểu đồ cột.

- Sắp xếp các số liệu vào biểu đồ cột (không yêu cầu học sinh vẽ biểu đồ ) 

2. Năng lực
2.1. Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
2.2. Năng lực dặc thù:
- HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học, phân tích tổng hợp, so sánh số liệu và các phẩm chất yêu nước, trung thực, trách nhiệm.
3. Phẩm chất
- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC
- Kế hoach bài dạy, máy tính, máy chiếu, bảng phụ, phiếu học tập, hình ảnh minh hoạ phóng to.

III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động

2. Luyện tập

Bài 3:
– Em hãy nêu tên của biểu đồ.

- GV yêu cầu học sinh hoạt động nhóm 4. Quan sát tranh và trả lời câu hỏi.

+ Hãy so sánh độ cao của mỗi cột, từ đó trả lời câu hỏi:

a) Số lượng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong năm 2020 là bao nhiêu tấn?

b) Mặt hàng nào Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong năm 2020

c) Tổng số lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng trên là bao nhiêu tấn?

Bài 4: HS quan sát biểu đồ rồi nói những thông tin biết được từ biểu đồ:

- Tên biểu đồ là gì?

- Y/C HS so sánh độ cao của mỗi cột, từ đó trả lời câu hỏi:
a) Tại SEA Games 30, số huy chương vàng của đoàn Thể thao Việt Nam đạt được cụ thể là bao nhiêu?

a) Tại SEA Games 30, số huy chương bạ của đoàn Thể thao Việt Nam đạt được cụ thể là bao nhiêu?

c) Tại SEA Games 30, số huy chương đồng của đoàn Thể thao Việt Nam đạt được cụ thể là bao nhiêu?

- Huy chương loại nào là nhiều nhất? Huy chương ít nhất?

Bài 5: (vận dụng)

- Y/C HS quan sát biểu đồ, hoàn thiện biểu đồ rồi nói những thông tin biết được từ biểu đồ:

b) Trả lời câu hỏi

- Lượng miến dong cơ sở đó sản xuất được trong 4 tháng là bao nhiêu tấn?

- Trung bình mỗi tháng cơ sở đó sản xuất được bao nhiêu tấn miến dong?

- Nếu cứ sản xuất với sản lượng trung bình như 4 tháng đầu năm thì cả năm cơ sở đó sản xuất được bao nhiêu tấn miến dong?

- Gv nhận xét thống nhất đáp án

3. Vận dụng, trải nghiệm

- Qua bài học em học được gì?
- GV dặn dò HS chuẩn bị bài tiếp theo: Biểu đồ cột


	- BHT tổ chức trò chơi vui cho lớp.

- HS đọc yêu cầu bài.

- Số lượng xuất khẩu một số mặt hàng chủ yếu của Việt Nam năm 2020.

- HS hoạt động theo yêu cầu.

- Các nhóm báo cáo kết quả.

1 nhóm chia sẻ trước lớp.

a) Số lượng xuất khẩu hạt tiêu của Việt Nam trong năm 2020 là 285 292 tấn

b) Mặt hàng Việt Nam xuất khẩu nhiều nhất trong năm 2020 là cà phế

c) Tổng số lượng xuất khẩu của bốn mặt hàng trên là:

514 718 + 1 565 280 + 285 292 

+ 134 964 = 2 500 254 (tấn) 

- Các nhóm khác chia sẻ với nhóm bạn.

- HS đọc yêu cầu bài.

- Số huy chương của đoàn thể thao Việt Nam tại SEA Games 30.

- HS chia sẻ các thông tin có được từ biểu đồ và ghi vào vở.

a) Số huy chương vàng của đoàn thể thao Việt Nam đạt tại SEA Games 30 là 98

b) Số huy chương bạc của đoàn thể thao Việt Nam đạt tại SEA Games 30 là 85

c) Số huy chương đồng của đoàn thể thao Việt Nam đạt tại SEA Games 30 là 105

- Huy chương đồng đạt được nhiều nhất, huy chương bạc đạt được ít nhất.

- HS đọc yêu cầu bài.

- HS làm phiếu cá nhân.

- HS chia sẻ bài trước lớp.

a) Hoàn thiện biểu đồ.

Số lượng miến dong đã sản xuất của một cơ sở trong 4 tháng đầu năm.
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b)

- Lượng miến dong cơ sở đó sản xuất được trong 4 tháng là: 5 + 4 + 6 + 5 = 20 (tấn)

- Trung bình mỗi tháng cơ sở đó sản xuất được là: 20 : 4 = 5 (tấn)

- Nếu cứ sản xuất với sản lượng trung bình như 4 tháng đầu năm thì cả năm cơ sở đó sản xuất được số tấn miến dong là: 

5 x 12 = 60 (tấn)

- HS chia sẻ

HS1:  Nhận biết được biểu đồ cột. Đọc và mô tả được các số liệu ở dạng biểu đồ cột 

HS2:  Bước đầu biết phân tích số liệu cho trên biểu đồ cột. Sắp xếp các số liệu vào biểu đồ cột. 
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KIỂM ĐẾM SỐ LẦN XUẤT HIỆN CỦA MỘT SỰ KIỆN
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT: Sau bài học, HS:
Sau bài học này, HS đạt các yêu cầu sau:

− Nhận biết về tiến trình có yếu tố xác suất: hành động ngẫu nhiên nảy sinh hiện tượng ngẫu nhiên (được quan tâm hay ưa thích).

-  Kiểm đếm kết quả xuất hiện của hiện tượng ngẫu nhiên (được quan tâm hay ưa thích) đó.

- Thực hành về tiến trình có yếu tố xác suất nói trên.

 Năng lực chung:
- Năng lực giao tiếp, hợp tác: Trao đổi, thảo luận với giáo viên và bạn bè để thực hiện các nhiệm vụ học tập.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Sử dụng các kiến thức đã học ứng dụng vào thực tế, tìm tòi, phát hiện giải quyết các nhiệm vụ trong cuộc sống.
Năng lực dặc thù:
- HS có cơ hội phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, giao tiếp toán học, mô hình hoá toán học, giải quyết vấn đề toán học, phân tích tổng hợp, so sánh số liệu và các phẩm chất yêu nước, trung thực, trách nhiệm.
Phẩm chất
- Chăm học, ham học, có tinh thần tự học; chịu khó đọc sách giáo khoa, tài liệu và thực hiện các nhiệm vụ cá nhân.
- Yêu thích môn học, sáng tạo, có niềm hứng thú, say mê các con số để giải quyết bài toán.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 

*GV: Kế hoạch bài dạy, bài giảng Power point, SGK, đồng xu. 

*HS: SGK, vở, đồng xu.

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	1. Khởi động 
	

	- GV dẫn dắt vào bài mới:

Ở lớp 3 các con đã được học bài: Khả năng xảy ra của một sự kiện. Tiết học hôm nay cô và các con tiếp tục tìm hiểu số lần xuất hiện của một sự kiện qua bài: Kiểm đếm số lần xuất hiện của một sự kiện 

- GV ghi bảng. Gọi HS nhắc lại tên bài
	- HS nhắc lại. HS ghi vở

	2. Hình thành kiến thức

- Y/c HS quan sát tranh ở phần khởi động trong SGK, thảo luận nhóm đôi.

+ Hãy nêu những điều con quan sát được từ bức tranh?

- Các con vừa được quan sát tranh, cô sẽ tổ chức HS chơi trò chơi theo nhóm 3, một bạn tung đồng xu; 1 bạn ghi lại mặt xuất hiện của đồng xu sau mỗi lần tung; 1 bạn đếm số lần xuất hiện mặt S

(tung đồng xu 5 lần liên tiếp).

+ Các con hãy cho biết số lần xuất hiện mặt sấp, mặt ngửa sau 5 lần tung đồng xu liên tiếp của nhóm con?

- Vậy số lần xuất hiện mặt S là bao nhiêu?

+ Các nhóm khác có kết quả giống nhóm bạn không?
	- HS thảo luận nhóm.

- HS trả lời: Quan sát tranh con thấy tranh vẽ bạn thứ nhất tung đồng xu 5 lần liên tiếp, bạn thứ hai quan sát và ghi lại mặt xuất hiện của đồng xu sau mỗi lần tung; bạn thứ ba đếm số lần xuất hiện mặt S.

- HS tham gia chơi trò chơi.

- HS trả lời:

 + Nhóm 1: Sau 5 lần tung liên tiếp nhóm con thấy có 1 lần xuất hiện mặt sấp (S) và 4 lần xuất hiện mặt ngửa (N).

- 1 lần xuất hiện mặt S

+ Nhóm 2: Sau 5 lần tung liên tiếp nhóm con thấy có 2 lần xuất hiện mặt sấp và 3 lần xuất hiện mặt ngửa.

Có 2 lần xuất hiện mặt S

+ Nhóm 3: Sau 5 lần tung liên tiếp nhóm con thấy có 3 lần xuất hiện mặt sấp và 2 lần xuất hiện mặt ngửa.

Có 3 lần xuất hiện mặt S

+ Nhóm 4: Sau 5 lần tung liên tiếp nhóm con thấy có 4 lần xuất hiện mặt sấp và 1 lần xuất hiện mặt ngửa.

Có 4 lần xuất hiện mặt S

+ Nhóm 5: Sau 5 lần tung liên tiếp nhóm con thấy có 5 lần xuất hiện mặt sấp và 0 lần xuất hiện mặt ngửa.

Có 5 lần xuất hiện mặt S

+ Nhóm 6: Sau 5 lần tung liên tiếp nhóm con thấy có 0 lần xuất hiện mặt sấp và 5 lần xuất hiện mặt ngửa.

Có 0 lần xuất hiện mặt S

	- Hỏi: Sau khi chơi xong, các con thấy sau mỗi lần tung khả năng xuất hiện mặt S và mặt N của đồng xu như thế nào?


	- Sau mỗi lần tung, khả năng xảy ra của đồng xu là:

+ Có thể là mặt S

+ Có thể là mặt N



	- Hỏi: Sau 5 lần tung đồng xu liên tiếp, con thấy có mấy khả năng xảy ra?


	- HS trả lời: Có 6 khả năng xảy ra: 1 mặt sấp 4 mặt ngửa, 2 mặt sấp 3 mặt ngửa, 3 mặt sấp 2 mặt ngửa, 4 mặt sấp 1 mặt ngửa; 5 mặt sấp 0 mặt ngửa; 0 mặt sấp 5 mặt ngửa

	- Con thấy mỗi mặt xuất hiện nhiều nhất mấy lần?
	- Mỗi mặt xuất hiện nhiều nhất 5 lần.

	- GV chốt: Số lần xuất hiện nhiều nhất của một mặt bằng số lần tung đồng xu
	- HS nghe

	3. Luyện tập

Vừa rồi, các con đã tham gia trò chơi tung đồng xu. Vậy để xem có nhóm nào có kết quả giống với kết quả của bài tập 1. Chúng ta cùng tìm hiểu bài tập này nhé!
	- HS nghe

	Bài 1: (Làm việc cá nhân)

- Gọi HS nêu yêu cầu bài

- GV chỉ vào bảng và hỏi: Có mấy cột? Là những cột nào? 

- Yêu cầu HS đếm số lần xuất hiện mặt sấp, mặt ngửa.

- Hỏi: Có bao nhiêu lần xuất hiện mặt S và N?

- Hỏi: Trong trò chơi ở phần khởi động nhóm nào có kết quả giống với kết quả bài tập 1?

- GV nhận xét, củng cố kiến thức bài.

- Qua BT1, các con thấy với một sự kiện sẽ có nhiều khả năng xảy ra, khả năng xảy ra này phụ thuộc vào số lần tung đồng xu
	- HS nêu yêu cầu bài 1.

- Có 2 cột: Cột 1: Ghi thứ tự các lần tung. Cột 2 ghi kết quả tung

- HS thực hiện đếm.

- HS trả lời:

+ Có 2 lần xuất hiện mặt sấp.

+ Có 3 lần xuất hiện mặt ngửa.

- HS trả lời.

- HS lắng nghe

	Bài 2: (Làm việc theo cặp) 

Với đồng xu có 2 mặt S và N thì số lần xuât hiện của các mặt như vậy. Còn với xúc xắc có nhiều mặt hơn thì số lần xuât hiện của các mặt như nào ta cùng tìm hiểu qua bài tập 2.
	- HS đọc đề, nêu yêu cầu bài 2.



	- GV yêu cầu HS nêu đề bài.

- GV chỉ vào bảng và hỏi: Có mấy cột? Là những cột nào? 

- GV cho HS thảo luận theo cặp.
	- Có 2 cột: Cột 1: Ghi thứ tự các lần gieo. Cột 2 ghi kết quả gieo

- HS thảo luận

	 - Yêu cầu các nhóm báo cáo kết quả thảo luận: 

Có bao nhiêu lần xuất hiện mặt 1 chấm, có bao nhiêu lần xuất hiện mặt 6 chấm sau 10 lần gieo xúc sắc?
- Số lần xuất hiện của mặt nào nhiều nhất? Số lần xuất hiện của mặt nào ít nhất?


	- HS báo cáo kết quả thảo luận

- Có 3 lần xuất hiện mặt 1 chấm; có 1 lần xuất hiện 6 chấm.

- Số lần xuất hiện của mặt 1

 chấm nhiều nhất (3 lần), số lần xuất hiện của mặt 2 chấm, 3 chấm,6 chấm ít nhất (1 lần)

	- Đây là kết quả của 1 lần gieo xúc sắc ghi lại. Theo các con, nếu ta gieo 1 con xúc sắc 10 lần liên tiếp và gieo nhiều lần thì có khả năng gì xảy ra?

* Kết luận: Các con ạ khi ta gieo 1 con xúc sắc 10 lần liên tiếp và gieo nhiều lần thì có nhiều trường hợp xảy ra. Các con cần lưu ý trường hợp có mặt không xuất hiện lần nào, nhưng có mặt có thể xuất hiện cả 10 lần.
	- Nếu ta gieo 1 con xúc sắc 10 lần liên tiếp và gieo nhiều lần thì có khả năng sau xảy ra:

Có mặt xuất hiện 10 lần nhưng có mặt không xuất hiện lần nào  

- Lắng nghe

	Bài 3:

 Vừa rồi các con đã làm rất tốt bài tập 2. Bây giờ cô và các con cùng đến với bài tập 3: Trò chơi “Quay kim trên vòng tròn”. 

- Y/c HS đọc nội dung, yêu cầu đề bài.

+ Bài tập số 3 yêu cầu gì?

+ Y/c HS đếm và báo cáo kết quả?

+ Khi quay kim trên vòng tròn 1 lần các con thấy có bao nhiêu khả năng xuất hiện về màu của các phần hình tròn?

- Khi quay kim trên vòng tròn 1 lần thì kim chỉ dừng lại ở 1 trong 3 màu xanh, đỏ, vàng.
+ Nhìn vào kết quả quay trong bài 3. Nếu quay kim trên vòng tròn 10 lần liên tiếp thì các con thấy số lần xuất hiện của các phần màu xanh, màu đỏ, màu vàng như thế nào?

- Nhìn vào vòng tròn, các con thấy diện tích phần màu nào lớn nhất?

- GV: Vậy khả năng kim sẽ dừng ở phần màu vàng nhiều hơn ở hai phần còn lại.

- Nếu quay ở lượt chơi khác mà cũng quay 10 lần liên tiếp thì kết quả có giống như ở bài tâp 3 không? Vì sao?

* Kết luận: Với mỗi hành động ngẫu nhiên sinh ra rất nhiều hiện tượng ngẫu nhiên, các con cần đọc kĩ đề bài để kiểm đếm số lần xuất hiện của hiện tượng ngẫu nhiên đó cho chính xác.


	- HS đọc đề, nêu yêu cầu bài.

- HS trả lời: Cho biết số lần kim dừng đúng ở phần màu xanh; đỏ; vàng của hình tròn.

- HS đếm và trả lời: Số lần kim dừng đúng ở phần màu xanh là 5 lần, màu đỏ 2 lần, màu vàng là 3 lần.

- HS trả lời: Có 3 khả năng xuất hiện về màu của các phần trên hình tròn:  

+ Có thể chiếc kim dừng lại đúng ở phần màu vàng.

+ Có thể chiếc kim dừng lại đúng ở phần màu đỏ.

+ Có thể chiếc kim dừng lại đúng ở phần màu xanh.

- HS trả lời: Số lần xuất hiện của các phần màu xanh, đỏ, vàng không phải là 1 lần nữa mà có thể hơn.

- HS trả lời: Diện tích phần màu vàng chiếm diện tích lớn nhất.

- HS trả lời: Không giống mà có sự thay đổi. Vì mỗi lần quay kim dừng đúng ở một phần màu bất kì trên vòng tròn.  

	4. Hoạt động vận dụng

- Gọi HS đọc nội dung yêu cầu của phần thực hành.

- Bảng có mấy cột? Là những cột nào?

- Cho HS thực hành theo nhóm tổ

- Các nhóm báo cáo kết quả

- Các con có nhận xét gì về kết quả của các nhóm

- GV nhận xét, tuyên dương.

- Chốt: Các con thấy, cùng là tung đồng xu với số lần tung nhiều lên thì khả năng xuất hiện mặt S và mặt N cũng nhiều lên.


	- HS đọc

- Bảng có 3 cột. Cột 1 mặt xuất hiện. Cột 2 kiểm đếm. Cột 3 tổng kết quả.

- HS thực hành

- Đại diện các nhóm báo cáo kết quả

- HS nhận xét

- HS nghe

	- Hôm nay, các con học được những gì? 

* Kết luận: Đó chính là thực hành về một tiến trình “có yếu tố xác suất” đấy các con ạ! 
	- HS: Con được thực hành tung 1 đồng xu, gieo 1 con xúc xắc; quay kim trên vòng tròn để kiểm đếm số lần xuất hiện 

	- GV cho HS kể về những hành động ngẫu nhiên trong cuộc sống và các khả năng xảy ra của hành động đó. 

- Như vậy các con thấy yếu tố xác suất được ứng dụng rất nhiều vào trong cuộc sống hàng ngày: trong học tập, trong hoạt động vui chơi giải trí,...

- Thông qua việc dự báo được kết quả có thể xảy ra giúp các con chủ động trong việc lập kế hoạch để giải quyết công việc. Từ đó, hình thành kĩ năng làm việc có kế hoạch cho các con.
	- HS1:  Trong bóng đá, trước khi đá để quyết định đội nào có bóng trước, trọng tài đã tung đồng xu & cho hai đội lựa chọn mặt S hoặc mặt N. Hành động chọn ngẫu nhiên một mặt của dồng xu như vậy có 2 khả năng xảy ra.

- HS2: Chơi trò chơi bốc thăm  nhận phần thưởng 
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Bài 90: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hành cộng, trừ, nhân, chia phân số, phép cộng, phép trừ số tự nhiên với phân số hoặc phép cộng, phép trừ phân số với ố tự nhiên; tìm phân số của một số. Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên dãy số liệu thống kê, biểu đồ cột. 
- Năng lực mô hình hóa: Vận dụng cách tìm phân số của một số vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết cách cộng, trừ hai phân số cùng mẫu số; hai phân số khác mẫu số, thực hiện nhân, chia phân số (trong một số trường hợp đơn giản)
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu cách cộng, trừ, nhân, chia phân số. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách tìm phân số của một số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn trong cách cộng, trừ, nhân chia phân số.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu học tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra tính chất cơ bản của phân số.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: “Chuyền bóng” để khởi động bài học.

- Cách chơi: GV tổ chức cho HS chuyền bóng, bạn đầu tiên nhận được bóng sẽ đưa ra những câu hỏi ôn lại kiến thức đã học và chuyền bóng lại cho bạn có câu trả lời, bạn nào nhận được bóng sẽ trả lời và tiếp tục đưa ra câu hỏi đồng thời chuyền bóng tới bạn khác. Chẳng hạn:

+ Bạn A: Mời bạn nêu cách cộng, trừ hai phân số cùng mẫu.

+ Bạn B: Bạn hãy nêu cách tìm phân số của một số

- Gv tổ chới lớp chơi trò chơi (thời gian: 2’)

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các em đã nhớ lại được các kiến thức cộng, trừ, nhân, chia phân số... Vậy để củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về phân số thì cô và cả lớp cùng tìm hiểu qua bài 90: Em ôn lại những gì đã học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia trò chơi: “Chuyền bóng”.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành

- Mục tiêu: 

- Thực hành cộng, trừ, nhân, chia phân số, phép cộng, phép trừ số tự nhiên với phân số hoặc phép cộng, phép trừ phân số với ố tự nhiên; tìm phân số của một số. 

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa; năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề toán học.

- Cách tiến hành:

	Bài 1: GV cho học sinh đọc yêu cầu của bài tập
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- GV giao nhiệm vụ cho các nhóm: 

+ Thảo luận, vẽ sơ đồ tư duy thể hiện ý tưởng của nhóm tổng kết lại những điều đã được học dựa theo yêu cầu của GV.

Lưu ý: GV hướng dẫn HS lấy các bài tập trong sách làm ví dụ dẫn chứng hoặc dùng để làm câu hỏi tương tác giữa các nhóm.

- GV tuyên dương, khen thưởng, chốt lại kiến thức (nếu có)
	- HS đọc yêu cầu bài tập.

- Hs lắng nghe, thực hiện

+ HS cử đại diện lên trình bày sơ đồ tư duy của nhóm đã chuẩn bị. (Yêu cầu: Sinh động, hiệu quả, dựa vào sơ đồ để trình bày, có ví dụ minh hoạ, có thể đặt câu hỏi để tương tác với các nhóm khác trong lớp, trình bày có điểm nhấn, phối hợp với động tác cơ thể.)

- Lắng nghe.

	- Hỏi: Qua bài 1 rèn luyện những kĩ năng gì?

Chốt, chuyển sang BT2: Ở BT1 các con đã rèn được kỹ năng thuyết trình, bản biện.... rất tốt. Vậy để thực hành thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số chúng mình cùng nhau chuyển sang BT2.
	- HS trả lời.


	Bài 2:Tính
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- Mời HS nêu yêu cầu bài tập 2.

- Gọi một số HS nêu lại kiến thức liên quan đến bài tập.

- Tổ chức làm bài cá nhân vào vở.

- GV tổ chức cho HS đổi vở, nhận xét, đối chiếu kết quả trên màn hình.

- Nhận xét, tuyên dương.

Lưu ý: GV cùng HS nêu một số lưu ý khi thực hiện cộng, trừ, nhân, chia phân số để tránh những sai lầm thường gặp.

- Hỏi: Qua bài 1 rèn luyện kĩ năng gì?

Chốt: BT2 đã giúp chúng mình ôn tập lại các kiến thức về cộng, trừ, nhân, chia phân số... Vậy để tìm phân số của một số trong các tình huống thực tiễn như thế nào? Chúng ta cùng chuyển sang BT3. 

Bài 3:
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- Mời HS đọc yêu cầu bài tập 3.

- GV gợi ý để HS phân tích đề toán.

- GV hướng dẫn bài toán này có thể coi là bài toán vận dụng tìm phân số của một số, ta có thể thực hiện theo hai cách. Chẳng hạn: Muốn tìm phân số của một số thì lấy số đó nhân với phân số. 
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Từ ví dụ hướng dẫn HS áp dụng giải bài toán.

- Gọi 1 HS lên bảng thực hiện, HS cả lớp viết bài vào vở.

- Chấm vở nhận xét, tuyên dương
	- 1 HS nêu YC.

- 1 số HS trình bày cách thực hiện phép cộng, phép trừ, phép nhân, phép chia phân số, phép cộng, phép trừ phân số với số tự nhiện hoặc số tự nhiên với phân số, phép nhân, phép chia phân số với số tự nhiên hoặc số tự nhiên với phân số.

- HS thực hiện cá nhân vào vở.

- HS đổi vở nhận xét, đối chiếu kết quả:

[image: image131.png]a)

4

.



 ;             [image: image133.png]® |




[image: image135.png]o1




   [image: image137.png]



[image: image139.png]b) 2X2="2



 ;              [image: image141.png]7

11
.

77
-




[image: image143.png]


 ;      [image: image145.png]



[image: image146.png]



[image: image147.png]



- Lắng nghe.

- Cùng GV chia sẻ.

- HS nêu ý kiến: Rèn luyện kĩ năng cộng, trừ, nhân, chia phân số...

- Lắng nghe.

- 1, 2 HS đọc bài.

- HS cùng bạn nêu: Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì, thảo luận với bạn bên cạnh hoặc cùng bàn để tìm phép tính phù hợp với bài toán.

- Quan sát

- 1 HS lên bảng giải bài toán.

Bài giải

Số ki-lô-gam hoa quả cửa hàng bán trong ngày thứ hai là:
120: 5 X 2  = 48 (kg)
Số ki-lô-gam hoa quả cửa hàng bán trong ngày thứ ba là:                                        
120x 2 = 240 (kg)
Trung bình mỗi ngày cửa hàng đó bán được là:
(120 + 48 + 240) : 3 = 136 (kg)
          Đáp số: 136 kg hoa quả.

- Lắng nghe, nhận xét bài bạn trên bảng.

	
	

	3. Hoạt động vận dụng

- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì?

- Những điều đó giúp ích được cho em những gì trong cuộc sống hằng ngày?

Củng cố, dặn dò: 

- Dặn HS chuẩn bị tiét học sau

IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................


----------------------------------------------------------

Thứ             ngày             tháng           năm 202
Bài 90: EM ÔN LẠI NHỮNG GÌ ĐÃ HỌC ( TIẾT 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thực hành cộng, trừ, nhân, chia phân số, phép cộng, phép trừ số tự nhiên với phân số hoặc phép cộng, phép trừ phân số với ố tự nhiên; tìm phân số của một số. Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên dãy số liệu thống kê, biểu đồ cột. 
- Năng lực mô hình hóa: Vận dụng cách tìm phân số của một số vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết cách cộng, trừ hai phân số cùng mẫu số; hai phân số khác mẫu số, thực hiện nhân, chia phân số (trong một số trường hợp đơn giản)
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu cách cộng, trừ, nhân, chia phân số. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách tìm phân số của một số trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn trong cách cộng, trừ, nhân chia phân số.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu học tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra tính chất cơ bản của phân số.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi: “Chuyền bóng” để khởi động bài học.

- Cách chơi: GV tổ chức cho HS chuyền bóng, bạn đầu tiên nhận được bóng sẽ đưa ra những câu hỏi ôn lại kiến thức đã học và chuyền bóng lại cho bạn có câu trả lời, bạn nào nhận được bóng sẽ trả lời và tiếp tục đưa ra câu hỏi đồng thời chuyền bóng tới bạn khác. Chẳng hạn:

+ Bạn A: Mời bạn nêu cách cộng, trừ hai phân số cùng mẫu.

+ Bạn B: Bạn hãy nêu cách tìm phân số của một số

- Gv tổ chới lớp chơi trò chơi (thời gian: 2’)

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới: Qua trò chơi các em đã nhớ lại được các kiến thức cộng, trừ, nhân, chia phân số... Vậy để củng cố và khắc sâu thêm kiến thức về phân số thì cô và cả lớp cùng tìm hiểu qua bài 90: Em ôn lại những gì đã học.
	- HS lắng nghe.

- HS tham gia trò chơi: “Chuyền bóng”.

- HS lắng nghe.

	2. Hoạt động luyện tập, thực hành

- Mục tiêu: 

- Thực hành cộng, trừ, nhân, chia phân số, phép cộng, phép trừ số tự nhiên với phân số hoặc phép cộng, phép trừ phân số với ố tự nhiên; tìm phân số của một số. 

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa; năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề toán học.

- Cách tiến hành:

	Bài 4
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 - GV chiếu bảng số liệu thống kê về Thành tích bật xa của đội 1 và đội 2, yêu cầu HS thảo luận theo cặp phân loại và kiểm đếm hoàn thành bảng thống kê theo yêu cầu.

- Gv hướng dẫn HS quan sát theo các gợi ý: 

+ Bảng trên thống kê về việc gì?

+ Thành tích bật xa của đội 1 và đội 2 được được thống kê theo tiêu chí nào? 

+ Có bao nhiêu HS có thành tích bật xa từ 164 cm trở lên? 

+ Có tất cả bao nhiêu HS tham gia?

…

- GV chốt: Gợi ý cho HS thấy được ý nghĩa của việc sử dụng các công cụ thống kê trong cuộc sống, mỗi công cụ thống kê đều có thế mạnh riêng vì vậy ta cần lựa chọn, sử dụng các công cụ thống kê một cách hợp lí, linh hoạt.
	- HS quan sát số liệu và thống kê vào bảng theo gợi ý:

Hoàn thành bảng

Thành tích

136 cm trở xuống

137 cm đến 152 cm

153 cm đến 163 cm

164 cm trở lên

Đội 1

2

8

7

3

Đội 2

10

6

2

2

a) Nêu nhận xét: Đội 1 có nhiều bạn co thành tích  bật xa cao hơn đội 2....

- Lắng nghe.

	3. Hoạt động vận dụng

- Mục tiêu: 

- Đọc và nêu được một số nhận xét đơn giản từ thông tin trên dãy số liệu thống kê, biểu đồ cột. 

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học; năng lực mô hình hóa; năng lực giao tiếp, giải quyết vấn đề toán học.

- Cách tiến hành:
Bài 5
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- GV chiếu biểu đồ cho HS quan sát, Hướng dẫn HS phân tích biểu đồ.

- GV chốt lại: Gợi ý cho HS hiểu được ý nghĩa thống kê của việc sử dụng biểu đồ trong cuộc sống. 

* Củng cố, dặn dò: 

- Qua bài học hôm nay em biết thêm được điều gì?

- Những điều đó giúp ích được cho em những gì trong cuộc sống hằng ngày?
- HS quan sát, chia sẻ những gì mình quan sát được:

+ Đây là biểu đồ cột.

+ Tên biểu đồ: Nhiệt độ trung bình các tháng ở một thành phố.

+ Tháng 6, tháng 7 có nhiệt độ cao nhất là 29 ...

- HS nêu thêm một số ví dụ có sử dụng các lạo biểu đồ để thống kê trong thực tế đời sống.

- HS chia sẻ sau tiết học.

IV. Điều chỉnh sau bài dạy (nếu có):

....................................................................................................................................

....................................................................................................................................




----------------------------------------------------------

Thứ             ngày             tháng           năm 202
Bài 91: EM VUI HỌC TOÁN ( TIẾT 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thu thập thông tin, kiểm đếm, phân loại số liệu thống kê đã học như dãy số liệu, bảng thống kê số liệu, biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê gắn với  một số tình huống thực tiễn xung quanh trường học, lớp học và cuộc sống của hóc sinh.
- Năng lực mô hình hóa: Sử dụng tiền một cách họp lí, quá đó HS bước đầu cảm nhận được trách nhiệm và tác dụng của việc đưa ra quyết định liên quan đến  sử dụng tiền trong thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết cách sử dụng các công cụ khác nhau để biểu diễn số liệu, sử dụng tiền hợp lí.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu cách rút gọn phân số. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách tiết kiệm tiền trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Qua thực hành thống kê trong tình huống thực tiễn học sinh có cơ hội thể hiện bản thân, hợp tác cùng bạn.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu học tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra cách rút gọn phân số.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức HS hát bài: Em học toán.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hát

	2. Luyện tập, thực hành

- Mục tiêu:

+ Thu thập thông tin, kiểm đếm, phân loại số liệu thống kê đã học như dãy số liệu, bảng thống kê số liệu, biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê gắn với  một số tình huống thực tiễn xung quanh trường học, lớp học và cuộc sống của hóc sinh.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 1: Thực hành trải nghiệm thống kê số liệu

- GV hướng dẫn, giao nhiệm vụ để các nhóm hoạt động.    
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- Tổ chức trình bày, chia sẻ.

- Nhận xét, tuyên dương.

- Hỏi: Hoạt động 1 giúp  em ôn lại được kiến thức gì?

- GV cùng HS liên hệ các trường hợp sử dụng thống kê số liệu trong cuộc sống và những lưu ý khi thực hiện.
	- HS thực hiện theo nhóm:

1. Thảo luận những vấn đề cần thu thập số liệu liên quan đến các bạn lớp em.

 Ví dụ: + Cỡ giày các bạn đang đi

            + Chiều cao

            + Chiều dài bàn chân

            + Sổ sách đã đọc....

2. Thực hiện thu thập số liệu và ghi lại kết quả vào bảng thống kê với một vấn đề được chọn. Ví dụ thông kê cỡ giày của các bạn trong lớp. 

+ HS phân công thu thập thông tin theo nhóm rồi tổng hợp.

+ HS cùng bàn bạc nghĩ cách thu thập số liệu nhanh, phân loại số liệu dễ dàng.

3. Tổng họp kết quả thành bảng số liệu. Báo cáo kết quả, nêu nhận xét về bảng mình thu thập được. Ví dụ cả lớp chủ yếu đi cỡ giày 27... 

4. HS trưng bày sản phẩm các biểu đồ mình đã xây dựng. Ví dụ biểu đồ cột biểu thị chiều cao của các bạn trong lớp....

- Lắng nghe

- HS trả lời

- Lắng nghe.

	* Củng cố, dặn dò

- Mục tiêu: + Củng cố tiết học
- Cách tiến hành:
	

	* Củng cố, dặn dò:

- Qua bài học này em học được điều gì?

- Nhận xét tiết học

- Về xem lại bài đã làm trên lớp.
	- HS chia sẻ



	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................


--------------------------------------------------------------------

Thứ             ngày             tháng           năm 202
Bài 91: EM VUI HỌC TOÁN ( TIẾT 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: Thu thập thông tin, kiểm đếm, phân loại số liệu thống kê đã học như dãy số liệu, bảng thống kê số liệu, biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê gắn với  một số tình huống thực tiễn xung quanh trường học, lớp học và cuộc sống của hóc sinh.
- Năng lực mô hình hóa: Sử dụng tiền một cách họp lí, quá đó HS bước đầu cảm nhận được trách nhiệm và tác dụng của việc đưa ra quyết định liên quan đến  sử dụng tiền trong thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết cách sử dụng các công cụ khác nhau để biểu diễn số liệu, sử dụng tiền hợp lí.
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu cách rút gọn phân số. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách tiết kiệm tiền trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Qua thực hành thống kê trong tình huống thực tiễn học sinh có cơ hội thể hiện bản thân, hợp tác cùng bạn.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu học tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động mở đầu:
- Mục tiêu: + Tạo không khí vui vẻ, phấn khởi trước giờ học.

                  + Kiểm tra cách rút gọn phân số.

- Cách tiến hành:

	- GV tổ chức HS hát bài: Em học toán.

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới
	- HS hát

	2. Luyện tập, thực hành

- Mục tiêu:

+ Thu thập thông tin, kiểm đếm, phân loại số liệu thống kê đã học như dãy số liệu, bảng thống kê số liệu, biểu đồ cột biểu diễn số liệu thống kê gắn với  một số tình huống thực tiễn xung quanh trường học, lớp học và cuộc sống của hóc sinh.

- Cách tiến hành:

	Hoạt động 2: Trải nghiệm “ Đưa ra quyết định khi sử dụng tiền dựa trên nhu cầu cần và muốn”
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- GV hướng dẫn HS hoạt động, đồng thời giúp HS nhận ra tầm quan trọng của việc tiết kiệm tiền trong  chi tiêu, khi đưa ra các  quyết định chi tiêu cần cần nhắc hợp lí.

+ GV tổ chức cho HS thảo luận về quan điểm những thứ cần mua, muốn mua, tiết kiệm và từ thiện. Chẳng hạn cần mua là nhu cầu, là những thứ bạn cần có bởi bạn không thế sống thiếu nó. Ví dụ như thực phẩm...

- Nhận xét, tuyên dương.

- Hỏi: Hoạt động 2 em củng cố được kĩ năng gì?

- Theo em, để tiết kiệm tiền và chi tiêu hợp lí em cần làm những gì?
	- Mỗi HS liệt kê 3 ví dụ về nhu cầu của mình trong cuộc sống hiện tại.

- HS chuẩn bị hình ảnh về những thứ cần mau để phục vụ cho cuộc sống, những thứ có thể tiết kiệm được, những thứ có thể góp làm từ thiện.

- Viết các từ khoá: Cần mua, muốn mua, tiết kiệm, từ thiện vào các hình ảnh tương ứng.

- Trưng bày sản phẩm theo nhóm: thuyết trình về sản phẩm của nhóm, nêu lợi ích của việc tiết kiệm và một vài ví dụ em có thể làm từ thiện.

- Lắng nghe

- HS nêu.

- HS nêu ý kiến: Thực hiện chi tiêu có kế hoạch....

	* Củng cố, dặn dò

- Mục tiêu: + Củng cố tiết học
- Cách tiến hành:
	

	* Củng cố, dặn dò:

- Qua bài học này em học được điều gì?

- Nhận xét tiết học

- Về xem lại bài đã làm trên lớp.
	- HS chia sẻ



	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................

......................................................................................................................................


--------------------------------------------------------------------

Thứ             ngày             tháng           năm 202
BÀI 92: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN VÀ CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN (Tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực đặc thù:
- Năng lực tư duy và lập luận toán học: - Đọc,viết, so sánh, phân tích cấu tạo và làm tròn được các số tự nhiên. Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị biểu thức với số tự nhiên.
- Năng lực mô hình hóa: Vận dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên vào thực tiễn cuộc sống.
- Năng lực giải quyết vấn đề toán học: Biết thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên (trong một số trường hợp đơn giản)
2. Năng lực chung.

- Năng lực tự chủ, tự học: Chủ động học tập, tìm hiểu phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên. Biết lắng nghe và trả lời nội dung trong bài học.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Áp dụng các phép tính cộng, trừ, nhân, chia số tự nhiên trong thực tiễn.
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn trong cách cộng, trừ, nhân chia phân số.
 3. Phẩm chất.
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.
- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.
- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
- Phiếu học tập
- SGK và các thiết bị, học liệu phục vụ cho tiết dạy.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC CHỦ YẾU
	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	1. Hoạt động khởi động

* Mục tiêu:

-  Tạo hứng thú học tập

* Cách thực hiện:

	- GV tổ chức cho hs chơi trò chơi: “Lớp học cú mèo”.
Luật chơi: Các bạn lớp học Cú Mèo đang phải tham gia thử thách của Thầy Cú Mèo, chúng mình cùng giúp các bạn ý vượt qua thử thách bằng cách trả lời đúng các câu hỏi của Thầy Cú Mèo nhé. Mỗi câu trả lời đúng, các bạn sẽ giành được 1 ngôi sao về cho tổ của mình. Các bạn nhỏ đã sẵn sàng tham gia chưa?

+ Câu 1: 50 000 + 40 000 = ?

+ Câu 2: 3 100 + 5 500 = ?

+ Câu 3: 4000 + 3000 = ?

+ Câu 4: 465 000 + 252 000 = ?

- GV Nhận xét, tuyên dương.

- GV dẫn dắt vào bài mới:

“Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên (tiết 1)”
	- HS tham gia trò chơi:

+ HSTL: 90 000

+ HSTL: 8 600

+ HSTL: 7000

+ HSTL: 717 000

- HS lắng nghe.

- 2 HS nhắc lại tên bài – Cả lớp ghi vở.

	2. Hoạt động thực hành

- Mục tiêu:

   - Đọc, viết, so sánh, phân tích cấu tạo và làm tròn được các số tự nhiên.

   - Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị biểu thức với số tự nhiên.

- Cách thực hiện:
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* Bài 1: 
- Tổ chức trò chơi “Đố bạn”
- GV phổ biến luật chơi, cách chơi: 1 HS viết một số rồi đố bạn đọc số, sau đó bạn lại đọc một số và đố em viết số đó.

- Tổ chức cho HS chơi trò chơi.

- Nhận xét, tuyên dương HS.

+ Trong các số trên, số nào là số lẻ, số nào là số chẵn?

+ Trong các số trên, số nào lớn nhất? Số nào nhỏ nhất?

- Nhận xét, chốt đáp án đúng.

* Chốt:

+ Qua hoạt động trên giúp em hiểu điều gì?

+ Nêu cách đọc, viết số tự nhiên.

+ Số chẵn là số như thế nào?

+ Nêu cách nhận biết số lẻ?

* Bài 2: 
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- Gọi HS nêu yêu cầu BT 2.

- Yêu cầu HS đọc mẫu

- Yêu cầu HS làm bài cá nhân trong Vở bài tập Toán, sau đó đổi chéo bài trong bàn để kiểm tra bài.

- Tổ chức nhận xét bài.

- Gọi một số HS báo cáo kết quả kiểm tra bài của bạn cùng bàn.

* Chốt:

+ Muốn viết số thành tổng đúng em cần làm gì?

* Bài 3:
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- Gọi HS nêu yêu cầu BT 3

- Yêu cầu HS thực hành làm bài cá nhân trong Vở bài tập, sau đó thảo luận nhóm đôi về cách so sánh ở từng phép so sánh.

- Chụp bài của một số HS, trình chiếu, tổ chức nhận xét bài.

* Chốt:

+ Để điền được dấu so sánh đúng ở phần a, sắp được thứ tự đúng theo yêu cầu bài tập, em cần làm gì?

+ Hãy chia sẻ về cách so sánh các số có nhiều chữ số.

Bài 4:
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+ Bài yêu cầu gì?

- yêu cầu 1 HS làm bài vào bảng nhóm, HS còn lại làm bài vào vở.

- Tổ chức nhận xét bài.

- Gọi HS chia sẻ về cách thực hiện tính một trong 4 phép tính trong bài tập.

-  Nhận xét

* Chốt:

+ Bài tập 4 giúp em nắm được điều gì?

+ Nêu cách đặt tính và tính cộng, trừ, nhân.

+ Để tìm được thương của phép chia, em cần làm gì?

+ Để tính đúng các phép tính, em cần làm gì?

- GV lưu ý, nhắc nhở HS luyện tính toán, đặc biệt là các phép tính có nhớ.
	- HS lắng nghe GV phổ biến luật chơi.

- HS tham gia trò chơi.

- HS trả lời câu hỏi.

- HS nêu ý kiến cá nhân.

- Lắng nghe

- 1-2 HS nêu y/c BT.

- 1HS đọc Mẫu.

- HS làm bài cá nhân trong Vở bài tập Toán, sau đó đổi chéo bài trong bàn để kiểm tra bài.

- Nhận xét bài.

- HS trả lời.

- 1-2 HS nêu y/c bài.

- HS tự làm bài, sau đó chia sẻ với bạn cùng bàn về cách so sánh ở từng phép so sánh.

- Nhận xét bài.

- HS chia sẻ cách so sánh số tự nhiên.

- HS nêu y/c BT.

-  HS thực hiện y/c.

- Nhận xét bài.

- HS nêu cách thực hiện tính một phép tính trong bài tập mà GV y/c.

- HS nêu.

- HS chia sẻ về cách đặt tính và tính cộng, trừ, nhân, cách dự đoán thương.



	* Củng cố, dặn dò

- Mục tiêu: + Củng cố tiết học
- Cách tiến hành:

	+ Qua bài học hôm nay, em nắm được gì?

+ Em cần nhắn bạn điều gì?

+ Em có điều gì muốn chia sẻ thêm với bạn bè, thầy cô không?
	- 1-2 HS nêu.

- HS nêu.


	IV. Điều chỉnh sau bài dạy:

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................

.....................................................................................................................................


--------------------------------------------------------------------

TUẦN 34
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BÀI 92: ÔN TẬP VỀ SỐ TỰ NHIÊN VÀ 

CÁC PHÉP TÍNH VỚI SỐ TỰ NHIÊN

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực chung: 
- Đọc, viết, so sánh, phân tích cấu tạo và làm tròn được các số tự nhiên.
- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị biểu thức với số tự nhiên.
- Giải được bài toán có lời văn liên quan đến sử dụng số tự nhiên và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
2. Năng lực đặc thù
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về cách đọc, viết, so sánh và thực hiện các phép tính với số tự nhiên.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách đọc, viết, so sánh số tự nhiên; thực hiện các phép tính với số tự nhiên thuận tiện nhất. Vận dụng được  kiến thức, kĩ năng vào giải quyết tình huống thực tiễn cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, nghiêm túc, tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập.
- Có tính cẩn thận khi đọc, viết, so sánh, tính toán với số tự nhiên.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- GV : Bảng phụ
- HS: Sách giáo khoa Toán 4, tập hai, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

	- Tổ chức trò chơi "Đố bạn":

+ GV: Đố bạn, đố bạn!

+ GV: bấm máy ra câu đố

 (HS thay nhau đố cả lớp hoặc chơi theo nhóm đôi – hai bạn đố nhau)
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Trong bài học ngày hôm nay, cô trò mình tiếp tục Ôn tập về số tự nhiên và các phép tính với số tự nhiên".
	- Cả lớp quan sát, và thực hiện yêu cầu.

+ HS:  Đố gì, đố gì?

+ HS: Giải câu đố

- HS chú ý lắng nghe, hình thành động cơ học tập.



	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: 
- Ôn tập các phép toán cộng, trừ, nhân, chia, tính giá trị biểu thức các số tự nhiên bằng cách thuận tiện.

- Vận dụng giải toán có lời văn, ôn bài toán Rút về đơn vị

b. Cách thức tiến hành:

	1. Hoàn thành BT5. Tính bằng cách thuận tiện:
a) 1 267 + 99 + 501           25[image: image156.png]X 14 X 4




b) 3 905 [image: image158.png]X (50 — 1)



          270 : (27[image: image160.png]X 2)




c) 115 [image: image162.png]X 58+ 115 x 42




[image: image163.png]136X 67 — 136 X 66




- GV: gọi đọc đề bài, nêu yêu cầu của bài

? Con hiểu thế nào là tính thuận tiện.

- YC HS làm bài cá nhân vào vở rồi chia sẻ với bạn về cách làm.

Với những HS còn hạn chế, GV hướng dẫn các em viết các số theo cột dọc để tính.

+ Chữa bài: 

- GV gọi một vài HS trình bày kết quả ( soi bài của hs)

- GV nhận xét và chữa bài , chốt đúng sai

+ GV khai thác

- Yêu cầu HS nêu cách làm và giải thích cách làm

- Nêu tính chất mà mình đã áp dụng đẻ tính thuận tiện.

=> Chốt: Khi thực hiện tính giá trị của biểu thức bằng cách tính thuận tiện, cần nhớ các tính chất để vận dụng vào tính toán.
	- Trả lời:
1 267 + 99 + 501          25[image: image165.png]x 14 X 4




= 1 267 + (99 + 501)   = (25[image: image167.png]x 4) x 14




 = 1 267 + 600              = [image: image169.png]100 x 14




 = 1 867                         = 1 400                                  
3 905 [image: image171.png]x (50 — 1)



           270 : (27[image: image173.png]x 2)




= 3 905[image: image175.png]


 50 – 3 905    = 270 : 27 : 2

= 195 250 – 3 905        = 10 : 2

= 191 345                     = 5
Vận dụng t/c nhân một số với 1 tổng ( hiêu) để tính thuận tiện.

- HS đọc yêu cầu, nêu yêu cầu của bài

- áp dụng các tính chất để tính toán dễ dàng, có thể nhẩm được

- HS tự làm bài, chia sẻ với bạn

- thực hiện theo hướng dẫn của GV

- Quan sát, lắng nghe

- HS đọc kết quả

- Nhận xét bài bạn, chữa bài

- Trả lời

- Trả lời

- Lắng nghe, ghi nhớ

	2: Hoàn thành BT6.

Có 224 thùng hàng cần chuyển ra sân bay, biết rằng mỗi chuyến xe chở được 56 thùng hàng. Hỏi:

a) Để chở hết các thùng hàng ra sân bay cần mấy chuyến xe như thế?

b) Biết rằng quãng đường từ kho hàng đến sân bay là 180 km, trung bình mỗi giờ ô tô đi được 60 km. Hỏi ô tô đó đi từ kho đến sân bay hết khoảng mấy giờ?

- HS (nhóm đôi) thảo luận tìm hiểu , dựa vào đề bài, xác định yêu cầu đề:

- GV đặt câu hỏi:

a) Để biết số xe cần để chở hết các thùng hàng, ta làm thế nào?

b) Để biết ô tô đi từ kho đến sân bay hết mấy giờ, ta thực hiện phép tính gì?

- YCHS làm bài cá nhân rồi chia sẻ với bạn.

- GV mời HS trình bày bài làm.

- Nhận xét và chữa bài cho HS

=> Chốt cách giải bài toán, lưu ý học sinh vận dụng tính toán vào giải toán


	- Trả lời:

Bài giải

a) Để chở các thùng hàng ra sân bay cần số chuyến xe là:

224 : 56 = 4 (xe)

b) Thời gian ô tô đi từ kho đến sân bay là:

180 : 60 = 3 (giờ)

Đáp số: a) 4 xe

               b) 3 giờ

- NHóm trao đổi

- Trả lời

- Lấy tổng số thùng hàng chia số thùng 1 xe chở được

- Lấy độ dài cả quãng đường chia cho quãng đường 1 giờ ô tô đi được.

- HS tự làm bài, 1 hs làm bảng phụ

- Trình bầy bài

- Chữa bài

- Lắng nghe

	3: Hoàn thành BT7.

Một ô tô đi 100 km hết 10 l xăng.

a)Hỏi ô tô đó đi 320 km hết bao nhiêu lít xăng?

b) Giá bán 1 l xăng là 28 500 đồng. Hỏi để đi hết 320 km cần phải trả bao nhiêu tiền xăng?

- GV cho HS đọc đề bài

- HS (nhóm đôi) thảo luận tìm hiểu , dựa vào đề bài, xác định yêu cầu đề, nhận xét bài toán

- GV gợi mở:

+  Để biết 1 lít xăng ô tô đi được bao nhiêu km con làm thế nào?

+ Để biết ô tô đi 320 km hết bao nhiêu tiền xăng, ta thực hiện phép tính thế nào?

- YC HS làm bài cá nhân, rồi chia sẻ với bạn bên cạnh.

- GV mời 2 - 4 HS trình bày kết quả. 

- Chữa bài, GV lưu ý cách trình bày của HS.

=> Chốt: Cách giải bài toán rút về đơn vị, vận dụng tính nhẩm
	- Trả lời: 

Bài giải

a) 1 lít xăng ô tô đi được số km là:

100 : 10 = 10 (km)

Ô tô đi 320 km thì hết số lít xăng là:

320 : 10 = 32 (lít)

b) Số tiền xăng phải trả để ô tô đi hết 320 km là:

32 [image: image177.png]


 28 500 = 912 000 (đồng)

Đáp số: a) 32 lít

                             b) 912 000 đồng.

+ Đây là dạng toán rút về đơn vị

+ Để tìm giá trị nguyên của nhiều đơn vị, cần tìm giá trị của một đơn vị

- HS trả lời

- Lấy 100 km chia cho 10 lít

- Lấy số tiền nhân với số lít xăng mà ô tô đi hết 320km.

- HS làm bài, 1 hs làm bảng nhóm

- Trình bày bài

- Nhận xét, chữa bài. Lưu ý câu lời giải

- Lắng nghe, ghi nhớ

	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM 

a. Mục tiêu: 

- Ôn tập phép tính cộng, trừ, nhân, chia tính giá trị của biểu thức của các số tự nhiên.

- Vận dụng giải quyết một số bài toán.

b. Cách tiến hành:

	1. Tìm hiểu yêu cầu BT8

Đọc bảng giá của các mặt hàng điện tử dưới đây:

a)Bác Tuấn mua lò vi sóng và điều hoà thì bác Tuấn phải trả bao nhiêu tiền?

b) Cô Hoa có 20 000 000 đồng. Hỏi cô Hoa có đủ tiền mua lò vi sóng, điều hoà và ti vi không?Vì Sao?

c) Làm tròn giá bán ti vi đến hàng trăm nghìn.

- YC HS đọc đề bài, phân tích đề bài

- GV phân tích đề cùng HS

- YC HS về nhà thực hiện và vận dụng trải nghiệm cùng người thân

2: HS trả lời nhanh một số câu hỏi trắc nghiệm qua trò chơi

Câu 1: Kết quả của phép tính: 

120[image: image179.png]X71—120%X70 =?




A. 120

B. 125

C. 130

D. 140

Câu 2: Sắp xếp các số trong dãy sau theo thứ tự từ lớn đến bé:

123; 1 230; 321; 3 120

A. A . 123; 1 230; 321; 3 120

B. B . 1 230; 3 120; 321; 123

C. C . 3 120; 1 230; 321; 123

D. D . 3 120; 1 230; 123; 321

Câu 3: Hai xe bồn chở tất cả 35 000 lít nước. Xe thứ nhất chở được  17 000 lít nước. Hỏi xe thứ hai chở bao nhiêu lít nước?

A.15 000

B.16 000

C. 17000

D. 18000

Câu 4: Con voi nào dưới đây nặng nhất?

[image: image180.png]



A. C voi A   Con voi B  Con voi C Con voi D

Câu 5: Điền số thích hợp vào ô “?”

40 000 + 5 000 + 80 + ? = 45 086

A. 5

B. 6

C. 7

D. 8

* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- Ôn tập kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Đọc và chuẩn bị trước Bài 93 – Ôn tập về phân số và phép tính với phân số.
	Bài giải

a) Bác Tuấn phải trả số tiền là:

1 190 000 + 6 250 000 = 7 440 000 (đồng)

b) Cô Hoa mua hết số tiền là:

6 250 000 + 1 190 000 + 16 890 000 = 24 330 000 (đồng).

Ta thấy 24 330 000 > 20 000 000

Vậy, cô Hoa không đủ tiền để mua điều hoà, lò vi sóng và ti vi.

c) Làm tròn giá của Ti vi

16 900 000 đồng.

- Đọc đề, phân tích đề trong nhóm

- Tham gia chơi trò chơi

=120

 C

D

C

B

- HS chú ý lắng nghe và rút kinh nghiệm.

- HS chú ý nghe, thực hiện




   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................. .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
------------------------------
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BÀI 93: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ( tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực chung: 
- HS đọc, viết được phân số, nắm được tính chất cơ bản của phân số, so sánh, sắp xếp các phân số.
- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.
- Giải được các bài toán liên quan đến phân số và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về đọc, viết phân số, tính chất cơ bản của phân số, so sánh, sắp xếp các phân số, thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách đọc, viết, so sánh phân số; thực hiện các phép tính với phân số. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng để giải quyết vào thực tiễn cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
- Có tính cẩn thận khi đọc, viết, so sánh, tính toán với phân số.
-  Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- GV : Bảng phụ
- HS: Sách giáo khoa Toán 4, tập hai, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

	- GV tổ chức cho HS chơi trò chơi "Đố bạn":

+ GV: Đố bạn, đố bạn!

+ GV:[image: image182.png]2x7
-



bằng bao nhiêu

+ GV: [image: image184.png]


bằng bao nhiêu
 (HS thay nhau đố cả lớp hoặc chơi theo nhóm đôi – hai bạn đố nhau)
- GV dẫn dắt HS vào bài học: Trong bài học ngày hôm nay, cô trò mình cùng ôn tập lại phân số “Bài 3: Ôn tập về phân số và phép tính với phân số”
	- Cả lớp quan sát, chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.

+ HS:  Đố gì, đố gì?

+ HS: [image: image186.png]2x7 = 1
S S




+ HS: [image: image188.png]


  = [image: image190.png]





	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: 
- Ôn tập, củng cố kiến thức về phân số : đọc, viết phân số ; so sánh ; sắp xếp phân số

- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép cộng, trừ, nhân, chia phân số.
- Vận dụng để giải quyết một số bài toán liên quan đến phân số.

b. Cách thức tiến hành:

	Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT1

a) Đã tô màu vào [image: image192.png]


 hình nào ?

b)Phân số thứ nhất là [image: image194.png]


, phân số thứ hai là [image: image196.png]


. Hãy so sánh hai phân số đó. Tính tổng, hiệu, tích, thương của phân số thứ nhất và phân số thứ hai.

- GV yêu cầu HS  đọc, tìm hiểu để.

- HS xác định các việc cần làm: 

a) Yêu cầu cá nhân quan sát hình và chọn đáp án đúng

b) Cho HS trao đổi nhóm bàn, hoàn thành bài tập

- Gọi học sinh giải thích cách so sánh

= > Chốt cách so sánh 2 phân số khác mẫu số

+ Thực hiện các phép tính tổng, hiệu, tích, thương của hai phân  số [image: image198.png]@i

ol




- Tổ chức trò chơi tiếp sức để chữa bài

- Sửa bài, GV khuyến khích nhiều HS nói cách đặt tính và thứ tự tính.

=> Chốt cách cộng trừ, nhân, chia phân số


	Hình 4

Vậy, [image: image200.png]ol




+ Tính

[image: image201.png]
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-  HS đọc đề bài, xác định yêu cầu của đề bài

- Cá nhân thực hiện, giải thích cách chọn

- Nhóm đôi thực hiện yêu cầu

+ Giữ nguyên phân số [image: image206.png]


, quy đồng phân số [image: image208.png]"W



 so sánh tử số của hai phân số có cùng mẫu số.
- Tham gia trò chơi

- Chữa bài

- Nêu cách tính cộng trừ, nhân, chia phân số



	Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT2

Tính :

- GV cho HS đọc và xác định yêu cầu bài toán.

- HS làm bài cá nhân rồi chia sẻ trong nhóm.

- Chữa bài: GV cho HS trình bày theo nhóm (mỗi nhóm / phép tính), khuyến khích HS nói cách làm. 

Ví dụ: [image: image210.png]2
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=> Chốt: GV yêu cầu HS nhắc lại các quy tắc thực hiện phép cộng, trừ, nhân, chia  phân số với số tự nhiên


	- HS đọc đề và nêu yêu cầu

- Cá nhân làm bài rồi chia sẻ

- Từng nhóm nối tiếp trình bày

- 4 HS nối tiếp nêu từng quy tắc thực hiện

	Nhiệm vụ 3: Hoàn thành BT3.

Tính:

a)[image: image214.png]



b)[image: image216.png]



c)[image: image218.png]



- Gọi đọc yêu cầu, xác định yêu cầu

- Gọi HS nêu cách tính giá trị của biểu thức

- Yêu cầu cá nhân tự hoàn thành vào vở

- Chữa bài, HS đọc bài làm, nêu cách thực hiện từng biểu thức

- GV cùng lớp nhận xét, bổ sung

=> Chốt: Cách tính giá trị của biểu thức treen phân số.


	- Trả lời:

[image: image220.png]


 = [image: image222.png]3%5
v 2



 = [image: image224.png]15
e

7

4

43
e




[image: image226.png]


 = [image: image228.png]



[image: image230.png]


 = [image: image232.png]



- 1 HS đọc và nêu yêu cầu

- Thực hiện phép tính trong ngoặc trước, ngoài ngoặc sau; Nhân chi trước, cộng trừ sau; theo thứ tự từ trái sang phải.

- HS làm bài, 1 hs làm bảng nhóm

- Trình bầy bài, nêu cách tính

- Chữa bài

- Nêu lại cách thực hiện

	* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.




   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................. .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
------------------------------

Thứ             ngày             tháng           năm 202
BÀI 93: ÔN TẬP VỀ PHÂN SỐ VÀ PHÉP TÍNH VỚI PHÂN SỐ

(tiết 2)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực chung: 
- HS đọc, viết được phân số, nắm được tính chất cơ bản của phân số, so sánh, sắp xếp các phân số.
- Thực hiện được các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.
- Giải được các bài toán liên quan đến phân số và vận dụng trong tình huống thực tiễn.
2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về đọc, viết phân số, tính chất cơ bản của phân số, so sánh, sắp xếp các phân số, thực hiện các phép tính cộng, trừ, nhân, chia phân số.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách đọc, viết, so sánh phân số; thực hiện các phép tính với phân số. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng để giải quyết vào thực tiễn cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
- Có tính cẩn thận khi đọc, viết, so sánh, tính toán với phân số.
-  Yêu thích môn học.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- GV: Bảng phụ
- HS: Sách giáo khoa Toán 4, tập hai, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.
b. Cách thức tiến hành: 

	- Cho HS vận động múa hát

- GV dẫn dắt HS vào bài học: Trong bài họhôm nay, cô trò mình tiếp tục  “Bài 3: Ôn tập về phân số và phép tính với phân số”

	- Vận động theo HD của quản trò

- Lắng nghe, ghi vở

	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: 
- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép cộng, trừ, nhân, chia phân số.
- Vận dụng để giải quyết một số bài toán liên quan đến phân số.

b. Cách thức tiến hành:

	Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT4.
Trong [image: image234.png]


 giờ, con ốc sên thứ nhất bò được [image: image236.png]


 m, con ốc sen thứ hai bò được 45 cm. Hỏi con ốc sên nào bò nhanh hơn?

- GV cho HS đọc đề và xác định yêu cầu bài

- GV đặt câu hỏi gợi mở:

· [image: image238.png]


 m là bao nhiêu cm? 

- YC HS làm bài, chia sẻ cách làm với bạn cùng bàn

- GV gọi HS trình bày cách làm.

- GV nhận xét, chữa bài.

=> Lưu ý cho HS: Chú ý đến những đơn vị trong bài toán từ đó cân nhắc lựa chọn đơn vị thích hợp để tính toán dễ dàng.

=> Chôt: GV nhắc lại một số cách đổi đơn vị: Đo đọ dài, đo thời gian


	- Trả lời: Đổi: [image: image240.png]


 m =40 cm
Trong cùng khoảng thời gian:

+ Con ốc sên thứ nhất bò được 40 cm

+ Con ốc sên thứ hai bò được 45 cm

Vậy con ốc sên thứ hai bò nhanh hơn con ốc sên thứ nhất.

- HS xác định yêu cầu, thực hiện cá nhân.

([image: image242.png]


 m =40 cm)
- HS làm bài, chia sẻ cách làm với bạn cùng bàn

- HS trình bầy

- Nhận xét, chữa bài

- Lắng nghe

- Lắng nghe, ghi nhớ

	Nhiệm vụ 5: Hoàn thành BT5.

Mẹ mua 24 kg bột mì, mẹ đã làm bánh hết [image: image244.png]


 số bột mì đó. Hỏi:

a)Mẹ đã dùng hết bao nhiêu kg bột mì?

b) Mẹ còn lại bao nhiêu kg bột mì?

- Gọi HS đọc bài toán, tìm hiểu đề bài

? Muốn biết mẹ đã làm bánh hết bao nhiêu bột, con làm thế nào.

- Yêu cầu cá nhân tự giải bài toán vào vở và chia sẻ trong nhóm bàn

- Chữa bài: HS đọc bài làm, nêu cách giải bài toán

- GV cùng lớp nhận xét, chữa bài

=> Chốt lại cách tìm phân số của một số
	- Trả lời:

Bài giải

a) Mẹ đã dùng hết số kg bột mì là:

[image: image245.png]3
24 x= =9 (kg)




b) Số bột mì còn lại là:

24 – 9 = 15 (kg)

Đáp số : a) 9 kg

                  b) 15 kg

- Học sinh đọc đề, trả lời câu hỏi tìm hiểu đề

- Tìm 3/8 số bột bằng cách lấy 

24x 3/8

- Cá nhân làm bài, 1 HS làm vở, chia sẻ bài làm

- Nhận xét, chữa bài

- Chưa bài

- Nếu cách tìm phan số của một số

	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM 

a. Mục tiêu: 

- Vận cụng được kiến thức, kĩ năng đã học vào giải quyết một số tình huống gắn với thực tế.

b. Cách tiến hành:

	Nhiệm vụ : Hoàn thành BT6

GV cho HS đọc đề bài.

Một căn phòng hình vuông có diện tích [image: image247.png]72 m?



. Bác Sáu định lát nền căn phòng bằng loại gạch hình vuông có cạnh [image: image249.png]


 m. Em hãy tính xem bác Sáu cần phải mua bao nhiêu viên gạch để lát kín nền căn phòng, biết rằng phần gạch vữa không đáng kể.

- HS (cá nhân) đọc kĩ đề bài, nhận biết cái đã cho, cái phải tìm và thực hiện.

- GV lưu ý HS nhận biết: Tính số viên gạch phải mua để lát kín nền căn phòng?

- GV gợi mở:

+ Diện tích của một viên gạch là bao nhiêu?

+ Để biết được số viên gạch cầm mua, ta nên thực hiện thế nào?

- GV mời HS trình bày bài làm, cả lớp quan sát và nhận xét bài làm của bạn.

- GV chữa bài cho HS.

=> Chốt: Cách tính số viên gạch để lát kín 1 căn phòng.
	- Trả lời:

Bài giải

Diện tích một viên gạch là:

[image: image250.png]



Số viên gạch bác Sáu cần mua để lát kín nền căn phòng là:

72 : [image: image252.png]


 = 200 (viên)

Đáp số: 200 viên gạch

- Đọc đè bài, xác định yêu cầu

- Lắng nghe

[image: image253.png]e X op




- Lấy diện tích căn phòng chia cho diện tích 1 viên gạch.

- HS trình bày

- Chữa bài

- Lắng nghe, ghi nhớ

	* CỦNG CỐ
- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- Ôn tập kiến thức đã học.

- Đọc và chuẩn bị trước Bài 94 – Ôn tập về hình học và đo lường
	- Lắng nghe

- Lắng nghe

- Lắng nghe

- Chuẩn bị


   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................. .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
------------------------------

Thứ             ngày             tháng           năm 202
BÀI 94: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG

(tiết 1)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực chung: 
- HS nhận dạng, gọi tên được một số hình đã học, nhận biết được hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, góc và đo góc. Biết đổi,tính toán các đơn vị diện tích, khối lượng, thời gian.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về đo lường, hình học để tính toán, ước lượng, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về một số hình đã học, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, góc và đo góc, chuyển đổi, tính toán các đơn vị diện tích, khối lượng, thời gian.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách nhận biết hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, góc và đo góc, chuyển đổi, tính toán các đơn vị diện tích, khối lượng, thời gian. Vận dụng kiến thức,kĩ  năng để giải quyết tình huống trong thực tiễn cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
- Tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- GV : Bảng phụ; ê-ke, thước đo góc, đồng hồ
- HS: Sách giáo khoa Toán 4, tập hai, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành:

	- GV tổ chức trò chơi “Tôi cần, tôi cần”:

+ Luật chơi: HS lấy một hình theo quản trò, nêu đặc điểm của hình đó để đối phương biết được HS đang cần gì

Ví dụ: 

+ HS1: Tôi cần hình thoi

HS giơ mảnh bìa hình thoi lên và nói hình thoi có hai cặp cạnh đối song song và bằng nhau.

+ HS2: Lắng nghe, quan sát HS1 miêu tả để chọn hình cho đúng.

- GV nhận xét, tuyên dương các HS tham gia tích cực.

- GV dẫn dắt vào bài học: “Sau đây, cô trò mình sẽ cùng ôn tập lại các hình đã học và đo lường “Bài 94: Ôn tập về hình học và đo lường”
	- Lắng nghe GV phổ biến

- Cả lớp quan sát, chú ý lắng nghe và thực hiện theo yêu cầu.

- Lắng nghe

	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố kĩ năng nhận dạng và gọi tên hình học, nhận biết góc và đo góc, chuyển đổi tính toán các đơn vị diện tích, khối lượng, thời gian.

b. Cách thức tiến hành

	Nhiệm vụ 1: Hoàn thành BT1

Quan sát hình vẽ sau, hãy dùng ê ke để kiểm tra và chỉ ra:

[image: image254.png]



a) Các cạnh song song với nhau.

b) Các cạnh vuông góc với nhau.

c) Góc vuông, góc nhọn, góc tù.

- Gọi đọc yêu cầu

- GV cho HS hoạt động cặp đôi, thảo luận cách xác định góc, nhận biết cạnh song song, vuông góc.

- GV chiếu hình vẽ, gọi từng nhóm lên chia sẻ kết quả trên màn hình

? Các cạnh song song có đặc điểm gì

? Hai cạnh vuông góc có đặc điểm gì

? Làm thế nào để xác định được góc vuông, góc nhọn, góc tù.

- GV nhận xét và chữa bài. 

=> Chốt đặc điểm của 2 đường thẳng song song, vuông góc, các loại góc


	- Trả lời:

a) Các cạnh song song là: AD và BC
b) Các cạnh vuông góc với nhau là: DA và BA; AB và BC

c) Các góc vuông là: Góc đỉnh A, cạnh AD và AB; góc đỉnh B, cạnh BA và BC

Các góc nhọn là: Góc đỉnh D, cạnh DA và DC

Các góc tù là: Góc đỉnh C, cạnh CD và CB.

- 1 HS đọc yêu cầu

- Nhóm đôi trao đổi, dùng ê ke đã chuẩn bị trước để đo góc.

- HS đối chiếu kết quả, sửa bài.

- Luôn cách đều nhau, không bao giờ cắt nhau.

- Tạo thành góc vuông

- Dùng thước đo góc để đo

- HS chữa bài

- Lắng nghe, ghi nhớ



	Nhiệm vụ 2: Hoàn thành BT2

a) Quan sát các đồng hồ ở hình dưới đây, cho biết góc tạo bởi kim giờ và kim phút là góc vuông, góc tù, góc bẹt hay góc nhọn?
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- GV tổ chức trò chơi “Quay kim đồng hồ”, HS bắt cặp với bạn cùng bàn.

 - Luật chơi: HS1 quay kim đồng hồ, HS2 quan sát, đọc giờ tương ứng và cho biết góc tạo bởi kim giờ và kim phút là góc vuông, góc nhọn, góc tù hay góc bẹt. Đổi thứ tự hỏi – đáp cho nhau, HS nào trả lời được nhiều hơn thì HS đó chiến thắng.

- YC HS sử dụng đồng hồ đã chuẩn bị trước ở nhà chơi trò chơi.

- GV hướng dẫn:

+ HS1: Quay đồng hồ (9 giờ) và hỏi

Bạn hãy cho biết trên đồng hồ hiển thị mấy giờ? Góc tạo bởi kim giờ và kim phút là góc gì?

+ HS 2: Trên đồng hồ hiển thị 9 giờ, kim giờ chỉ ở vị trí số 9, kim phút chỉ ở vị trí số 12. Góc tạo bởi kim giờ và kim phút là góc vuông.

- GV gọi 1 nhóm lên thực hiện chia sẻ trước lớp.

- Nhận xét phần trình bầy của học sinh

=> Chốt:YC nhắc lại đặc điểm góc vuông, góc nhọn, góc tù và góc bẹt.


	- Trả lời:

a)
+ Hình 1: Góc tạo bởi kim giờ và kim phút là góc nhọn.
+ Hình 2: Góc tạo bởi kim giờ và kim phút là góc vuông.

+ Hình 3: Góc tạo bởi kim giờ và kim phút là góc tù.

+ Hình 4: Góc tạo bởi kim giờ và kim phút là góc bẹt.

- HS chuý ý lắng nghe và thực hiện yêu cầu của GV.

- HS hoạt động nhóm đôi với nhau để hoàn thành yêu cầu.

- Lắng nghe hướng dẫn

- Nhóm đôi thực hiện theo hướng dẫn

+ HS2: Quay đồng hồ và hỏi ngược lại HS1

+ HS1 : trả lời

…….

- 1 nhóm lên chia sẻ

- Nhận xét bổ sung

- Trả lời

	b) Ước lượng độ lớn góc đã đánh dấu trong mỗi hình sau rồi dùng thước đo góc để kiểm tra lại:
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- GV cho HS làm bài cái nhân, ghi chép đầy đủ vào vở.
- GV yêu cầu HS quan sát hình vẽ, thực hiện những hoạt động sau:

+ Quan sát góc được đánh dấu ở mỗi hình vẽ, ước lượng số đo của góc.

+ Dùng thước đo góc đã chuẩn bị trước để kiểm tra lại.

- GV gọi HS nhắc lại các bước đo góc đã học:

- GV chốt lại các bước đo góc trên hình
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+ Để đo góc bằng thước đo, ta phải thực hiện các bước như sau:

Bước 1: Đặt tâm của thước trùng với đỉnh của góc nhọn.

Bước 2: Vạch [image: image259.png]0°



 của thước trùng với một cạnh của góc.

Bước 3: Đọc số đo của góc tại vạch của thước trùng với cạnh còn lại của góc.
	Trả lời

+ Góc ở hình bên trái có số đo là 90[image: image261.png]



+ Góc ở hình bên phải có số đo là 120[image: image263.png]



- Cá nhân tự làm bài.

- Lắng nghe yêu cầu

- Quan sát, ước lượng

- Dùng thước để kiểm tra

- Neu các bước đo góc

- QUan sát

- Lắng nghe, ghi nhớ



	Nhiệm vụ 3: Hoàn thành BT3 Số?
a) 4 tạ = ? kg                         b) 30 kg = ? yến

500 kg = ? tạ                                 16 tấn = ? kg

8 000 kg = ? tấn                         3 tạ 15 kg = ? kg
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 = ? kg                                    4 tấn 40 kg = ? kg

c) 4 giờ = ? phút                     d) 120 phút = ? giờ

5 phút = ? giây                               [image: image267.png]


 giờ = ? phút

480 giây = ? phút                        21 thế kỉ = ? năm

	- Gọi HS đọc yêu cầu, tìm hiểu yêu cầu

- Yêu cầu HS tự làm bài vào vở

- Chữa bài: Soi bài của học sinh, HS đọc bài làm

- GV cùng lớp nhận xét, chốt đúng sai

- YC HS nêu cách đổi của 1 số phép đổi

=> Chốt: Cách đổi từ số đo có đơn vị lớn sang bé và ngược lại; Đối số đo là phân số
	- HS đọc yêu cầu

- Cá nhân làm bài, 

- Đổi vở chữa bài

- Nhận xét, bổ sung

- Trả lời

- Ghi nhớ cách đổi số đo đại lượng

	* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, .

* DẶN DÒ

- Ôn tập kiến thức đã học.
	- Lắng nghe


   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................. .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
------------------------------

Thứ             ngày             tháng           năm 202
BÀI 94: ÔN TẬP VỀ HÌNH HỌC VÀ ĐO LƯỜNG (tiết 2)

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT:
1. Năng lực chung: 
- HS nhận dạng, gọi tên được một số hình đã học, nhận biết được hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, góc và đo góc. Biết đổi,tính toán các đơn vị diện tích, khối lượng, thời gian.
- Vận dụng được kiến thức, kĩ năng về đo lường, hình học để tính toán, ước lượng, giải quyết các vấn đề trong cuộc sống.
2. Năng lực đặc thù: 
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập
- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về một số hình đã học, hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, góc và đo góc, chuyển đổi, tính toán các đơn vị diện tích, khối lượng, thời gian.
- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách nhận biết hai đường thẳng song song, hai đường thẳng vuông góc, góc và đo góc, chuyển đổi, tính toán các đơn vị diện tích, khối lượng, thời gian. Vận dụng kiến thức,kĩ  năng để giải quyết tình huống trong thực tiễn cuộc sống.
3. Phẩm chất:
- Chăm chỉ, nghiêm túc học tập.
- Tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập.
II. ĐỒ DÙNG DẠY- HỌC:
- GV : Bảng phụ; ê-ke, thước đo góc, đồng hồ
- HS: Sách giáo khoa Toán 4, tập hai, vở, đồ dùng học tập.
III. CÁC HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 

	HOẠT ĐỘNG CỦA GIÁO VIÊN
	HOẠT ĐỘNG CỦA HỌC SINH

	A. HOẠT ĐỘNG KHỞI ĐỘNG

a. Mục tiêu: Tạo tâm thế hứng thú, kích thích sự tò mò của HS trước khi vào bài học.

b. Cách thức tiến hành:

	- GV cho HS múa hát vận động theo nhạc

- GV dẫn dắt vào bài học: Cô trò tiếp tục “Bài 94: Ôn tập về hình học và đo lường” 
	- Vận động theo nhạc

- Lắng nghe, ghi vở

	B. HOẠT ĐỘNG THỰC HÀNH, LUYỆN TẬP

a. Mục tiêu: Củng cố kĩ năng chuyển đổi tính toán các đơn vị diện tích, khối lượng, thời gian.Vận dụng giải toán có lời văn liên quan đến đại lượng

b. Cách thức tiến hành



	Hoàn thành BT4

 Điền>, <, =

a) 

2 kg 330 g  ?  2 300g

5 kg 47 g   ? 5 035 g

9 kg 5g     ?  9 050 g

12 400 g   ?  12 kg 400g

b) 
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 giờ   ?   15 phút
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 phút  ?   50 giây

4 giờ 15 phút   ?   300 phút

327 giây   ?  5 phút 20 giây

- Gọi đọc đề bài

- GV cho HS hoạt động nhóm bàn, đọc kĩ yêu cầu đầu bài, trao đổi tìm cách làm

- GV nhắc HS nắm chắc quan hệ giữa các đơn vị đo, cách chuyển đổi, tính toán và so sánh.

- Yêu cầu HS tự làm bài cá nhân vào vở , 1 HS làm bảng phụ. 

- Chữa bài: HS làm xong đổi chéo vở với bạn để kiểm tra  bài.

- Gọi nhận xét, chốt đúng sai

- Gọi HS giải thích cách điền dấu so sánh ở một số phép so sánh.

=> Chốt: Để so sánh đúng các số đo đại lượng cần nắm chắc mối quan hệ giữa chúng, đổi về cùng 1 đơn vị đo rồi so sánh.


	- Trả lời:

a) 

2 kg 330 g > 2 300g

5 kg 47 g > 5 035 g

9 kg 5g < 9 050 g

12 400 g = 12 kg 400g

b) 
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 giờ = 15 phút
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 phút < 50 giây

4 giờ 15 phút < 300 phút

327 giây > 5 phút 20 giây

- Đọc đề bài

- Nhóm đôi trao đổi

- Lắng nghe, nhớ lại kiến thức

- Cá nhân làm bài, 1 hs làm bảng phụ

- HS đọc bài làm trên bảng phụ, lớp đổi vở

- Nhận xét, chữa bài

- Nêu cách làm: Đổi về cùng 1 đơn vị đo rồi so sánh.

- Lắng nhe, ghi nhớ cách làm.

	Bài 5: Số

- Gọi HS nêu y/c BT.

? Làm thế nào để điền đúng số vào ô trống.

- Yêu cầu HS tự làm bài cá nhân vào Vở bài tập.

- Chụp bài HS, trình chiếu để nhận xét.

- Chữa bài, chốt đúng sai

- Gọi HS giải thích cách số ở một số dòng.

- Gọi Nhận xét, bổ sung

* Chốt: Nêu cách chuyển đổi từ đơn vị đo lớn sang đơn vị đo bé hơn và ngược lại; cách đổi từ số kèm theo hai đơn vị đo sang một đơn vị đo.


	- 1HS đọc yêu cầu

- Đổi các số đo diện tích theo yêu cầu của đề

- Cá nhân tự làm bài vào vở 

- Quan sát bài của bạn, nhận xét

- Chữa bài

- Nêu cách đổi để điền đúng số

- Nhận xét, bổ sung

- Trả lời

	Hoàn thành BT6
a) Bác Vân đi chợ mua 700 g thịt và một con cá nặng 2 kg 300g. Hỏi bác Vân đã mua bao nhiêu kg cả cá và thịt?

b) Ăn nhiều muối rất có hại cho sức khoẻ. Theo Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), một người trưởng thành không nên ăn nhiều hơn 5g muối mỗi ngày.

Một người trong 3 tuần đã ăn khoảng 168 g muối. Theo em, mỗi ngày người đó đã ăn bao nhiêu gam muối? Lượng muối người đó ăn mỗi ngày như vậy đã hợp lí chưa?

- GV cho HS đọc đề bài.

- GV cho HS hoạt động đôi (cùng bàn), thảo luận tình huống và trả lời câu hỏi sau:

+ Bác Vân đã mua bao nhiêu gam thịt?

+ Bác Vân đã mua bao nhiêu gam cá?

+ Để biết được bác Vân đã mua bao nhiêu kg cá và thịt, ta thực hiện phép tính gì?

- GV lưu ý cho HS:

+ HS cần đọc kĩ đề, nhận ra cách tính khối lượng phù hợp với yêu cầu đề bài (đơn vị tính kg)

b)

- GV đặt câu hỏi:

+ 3 tuần = ? ngày 

+ Để biết được một ngày người đó ăn bao nhiêu gam muối, ta thực hiện phép tính gì?
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 So sánh kết quả trên với số lượng khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới và đưa ra nhận xét.

- GV yêu cầu HS trình bày bài làm vào vở, 1 hs làm bảng

- GV mời HS trình bày bài làm, cả lớp quan sát và đối chiếu kết quả

- GV chữa bài cho HS.

- GV đưa ra nhận xét:

+ Bài học này giúp ta củng cố thêm cách tính khối lượng, kĩ năng chuyển đổi về cùng một đơn vị đo trước khi thực hiện tính toán.

+ Bổ sung thêm kiến thức về việc sử dụng muối đúng cách cho bản thân và gia đình.


	- HS đọc đề và quan sát hình ở SGK.

- Trả lời:
a) Đổi 2 kg 300 g = 2 300 g

Số gam thịt và cá bác Vân đã mua là:

700 + 2 300 = 3 000 (g) = 3 (kg)

Đáp số: 3 kg thịt và cá

b)Số lượng muối người đó ăn một ngày là:
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+ So sánh: 8 g > 5 g

Lượng muối người đó ăn mỗi ngày nhiều hơn lượng muối theo khuyến cáo của Tổ chức Y tế thế giới.

Vậy lượng muối người đó ăn là chưa phù hợp.

- 1 HS đọc 

- Trao đổi nhóm bàn, trả lời câu hỏi

+ Bác Vân đã mua 700 gam thịt?

+ Bác Vân đã mua 2300 gam cá?

+ Để biết được bác Vân đã mua bao nhiêu kg cá và thịt, ta thực hiện phép tính 700 + 2300 = 3000 (g)

                                    = 3 kg

- Chú ý câu hỏi của đề bài

- Trả lời câu hỏi

+ 3 tuần = 21 ngày 

+ Để biết được một ngày người đó ăn bao nhiêu gam muối, ta thực hiện phép 168 : 21 = 8 (g)

+ 8 g > 5g. Vậy lượng muối người đó ăn là chưa phù hợp.

- Học sinh tự làm bài

- Đọc bài làm

- chữa bài

- Lắng nghe, vận dụng kiến thức để có sức khỏe tốt.

	 Hoàn thành BT7

Một khu đất hình chữ nhật có chu vi là 620 m. Chiều rộng kém chiều dài 40 m. Tính chiều dài, chiều rộng của khu đất đó.

- GV cho HS làm bài cá nhân, đọc kĩ đề, phân tích yêu cầu đề.

- GV yêu cầu HS nhận dạng bài toán, 

- GV gợi mở:

+ Chu vi của hình chữ nhật được tính theo công thức nào? 

+ Tổng của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là bao nhiêu?

+ Hiệu của chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là bao nhiêu?

+ Để tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật, ta làm thế nào?

- Yêu càu HS làm bài

- GV mời HS trình bày bài làm, cả lớp quan sát và nhận xét.

- GV chữa bài, chốt đúng sai

- Yêu cầu HS nêu lại công thức tìm số lớn, số bé trong bài toán tổng hiệu

=> Chốt cách giải bài toán
	- HS đọc đề bài, nhận dạng bài toán

+ Đây là bài toán tìm hai số khi biết tổng và hiệu của hai số đó

+ Chu vi = ( dài + rông) [image: image280.png]
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+ Tổng chiều dài và chiều rộng của hình chữ nhật là chu vi  chia 2

+ Hiệu của chiều dài và chiều rộng  hình chữ nhật là 40m

+ Để tính chiều dài và chiều rộng hình chữ nhật, ta thực tìm số lớn, số bé trong bài toán Tổng Hiệu

- Làm vở, 1 hs làm bảng

- Đọc bài làm, HS khác nhận xét

- Chữa bài

- Trả lời

- Lắng nghe, ghi nhớ cách giải

	C. HOẠT ĐỘNG VẬN DỤNG, TRẢI NGHIỆM

a. Mục tiêu: Giải quyết được một số vấn đề thực tiễn 

b)Cách tiến hành



	Nhiệm vụ : Hoàn thành BT8
Sâm chơi nhà cô Thuý có kích thước như hình dưới đây. Cô muốn mua thảm cỏ nhựa trải sân chơi đó, biết rằng mỗi mét vuông thảm có có giá 285 000 đồng. Tính số tiền mua thảm cỏ để trải vừa sân chơi nhà cô Thuý.
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- GV cho HS quan sát hình vẽ trong sách, đọc đề và xác định yêu cầu đề.

- GV yêu cầu HS nêu cách tính diện tích hình chữ nhật

- GV nêu câu hỏi:

+ Để tính được số tiền mua thảm, ta cần làm thế nào?

- GV cho HS về nhà hoàn thành bài và vận dụng tính toán với gia đình mình.


	- HS đọc đề bài và tóm tắt

- Tóm tắt:

+ Chiều dài sân (thảm cỏ): 12 m

+ Chiều rộng sân (thảm cỏ): 5 m

+ 1 mét vuông thảm cỏ có giá: 285 000 đồng

Tính: Số tiền mua thảm cỏ để trải vừa đủ sân?

- Quan sát, xác định yêu cầu và tóm tắt bài toán

+ Diện tích hình chữ nhật: chiều dài [image: image283.png]


 chiều rộng.

- Lấy số tiền mua 1m2 thảm cỏ nhân diện tích thảm cỏ



	Nhiệm vụ 4: HS trả lời nhanh các câu hỏi trắc nghiệm?

Tổ chức trò chơi Ngôi sao may mắn

Câu 1: Quan sát hình sau:

[image: image284.png]



Chọn đáp án sai:
A. Góc nhọn đỉnh B; cạnh BA, BM

B. Góc vuông đỉnh B; cạnh BA, BC

C. Góc nhọn đỉnh B; cạnh BM, BC

D. Góc nhọn đỉnh B; cạnh BA, BC

Câu 2:  Điền vào dấu “?”

1 giờ 25 phút = ? phút

A. 85 phút   90 phút    95 phút      100 phút

Câu 3: Đáp án đúng là:

A. 3 yến = 300 kg        2 tấn = 2 000 yến

B. 2 kg 50g = 2 500 g  40 kg = 4 yến 

Câu 4: Mẹ mua 3 kg cam và [image: image286.png]


 kg táo. Hỏi mẹ mua tất cả bao nhiêu kg cam và táo?

A. [image: image288.png]



B. [image: image290.png]



C. [image: image292.png]



D. [image: image294.png]



Câu 5: Đáp án đúng là:

A. 2 500 g > 2 502g

B. 1 phút 20 giây = 50 giây

C. 1 tạ 20kg > 120 kg

D. 1 giờ 30 phút  < 95 phút


	- Tham gia trò chơi

- Thực hiện theo yêu cầu của GV

	* CỦNG CỐ

- GV nhận xét, tóm tắt lại những nội dung chính của bài học. 

- GV nhận xét, đánh giá sự tham gia của HS trong giờ học, khen ngợi những HS tích cực; nhắc nhở, động viên những HS còn chưa tích cực, nhút nhát.

* DẶN DÒ

- Ôn tập kiến thức đã học.

- Hoàn thành bài tập trong SBT.

- Đọc và chuẩn bị trước Bài 95 – Ôn tập về một số yếu tố thống kê và xác suất.
	- Lắng nghe

- Lắng nghe

- Thực hiện ở nhà


   IV. ĐIỀU CHỈNH SAU BÀI DẠY:

................................................................................................................................. .................................................................................................................................
.................................................................................................................................
.................................................................................................................................
---------------------------
TUẦN 35

Thứ             ngày             tháng           năm 202
ÔN TẬP VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

 (TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt:

1. Năng lực đặc thù
- Củng cố kĩ năng kiểm đếm số lượng và ghi lại kết quả, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ cột, kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) trong một số trò chơi ngẫu nhiên đơn giản.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về cách đọc, viết, so sánh và thực hiện các phép tính với số tự nhiên.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách đọc, viết, so sánh số tự nhiên; thực hiện các phép tính với số tự nhiên thuận tiện nhất. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng vào giải quyết tình huống thực tiễn cuộc sống.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ, nghiêm túc, tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- Đồng xu có hai mặt khác nhau.


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động: Trò chơi “Nhiệm vụ bí mật”

- GV nêu luật chơi và cách chơi

2. Luyện tập – Thực hành

Bài 1: Rèn kĩ năng kiểm đếm số lượng và ghi lại kết quả.

- Thực hiện với hình thức hỏi đáp

- GV quan sát hỗ trợ  khi cần thiết.

- GV khuyến khích học sinh đặt thêm các câu hỏi liên quan đến những thông tin trên biểu đồ.

Bài 2: Đọc được thông tin và thống kê lại số liệu thông tin đó.

- GV hướng dẫn HS đọc, lấy đúng thông tin cần thiết. 

- Khuyến khích học sinh đặt thêm các câu hỏi có liên quan đến SEA Games 31.


	- HS nắm vững luật chơi và tham gia chơi đúng luật, vui vẻ.

- HS kể lại một trò chơi trong đó có sử dụng các thuật ngữ “chắc chắn xảy ra”, “có thể xảy ra”, “không thể xảy ra” để mô tả các khả năng xảy ra của một hoạt động trong trò chơi đó.

* HS thực hiện theo nhóm bàn.

a) HS quan sát số lượng cây ăn quả nhà ông Nguyên mà bạn Nguyên đã ghi lại sau đó hoàn thành vào bảng.

b) Dựa vào bảng thống kê số liệu hoàn thành vào biểu đồ. 

c) Quan sát bảng thống kê và biểu đồ cột, nhận xét về số lượng từng loại cây trong vườn. 

- Các nhóm báo cáo kết quả thảo luận.

- HS so sánh ưu điểm của việc biểu diễn

  số liệu thống kê bằng bảng thống kê và biểu đồ cột.

* HS thực hiện theo nhóm bàn.

a) HS hoàn thành bảng thống kê số liệu.

- Đặt các câu hỏi liên quan đến thông tin số liệu trong bảng thống kê.

- Rút ra nhận xét.




4. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


----------------------------------------------------------

Thứ             ngày             tháng           năm 202
ÔN TẬP VỀ MỘT SỐ YẾU TỐ THỐNG KÊ VÀ XÁC SUẤT

 (TIẾT 1)
I. Yêu cầu cần đạt:

1. Năng lực đặc thù
- Củng cố kĩ năng kiểm đếm số lượng và ghi lại kết quả, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ cột, kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) trong một số trò chơi ngẫu nhiên đơn giản.
2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về cách đọc, viết, so sánh và thực hiện các phép tính với số tự nhiên.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách đọc, viết, so sánh số tự nhiên; thực hiện các phép tính với số tự nhiên thuận tiện nhất. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng vào giải quyết tình huống thực tiễn cuộc sống.

3. Phẩm chất

- Chăm chỉ, nghiêm túc, tự giác hoàn thành nhiệm vụ học tập.

II. Đồ dùng dạy học:

- Đồng xu có hai mặt khác nhau.


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	Bài 3: Củng cố kĩ năng thống kê của biểu đồ.

- Khuyến khích HS tìm hiểu các lễ hội tại địa phương và ước lượng số khác tham gia tại lễ hội đó.

Bài 4: Kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần) trong một số trò chơi ngẫu nhiên đơn giản.

- GV đặt câu hỏi để HS cảm nhận tính ngẫu nhiên của hoạt động, các khả năng khi thực hiện các hành động ngẫu nhiên.

3. Vận dụng:

Bài 5:  Trò chơi “Tung đồng xu”

- GV hướng dẫn HS quan sát cách ghi lại kết quả sao cho khoa học, dễ kiểm.
	* HS quan sát các thông tin có trên biểu đố, trả lời các câu hỏi.

- HS nói ý nghĩa thống kê của việc sử dụng biểu đồ trong cuộc sống.

- HS phân tích, định lượng từ biểu đồ.

* HS đọc tình huống, quan sát, ghi lại kết quả của 10 lần quay. Nêu số lần thắng của từng bạn.

- HS nêu tại sao lại biết kết quả như vậy.

-  HS đọc kĩ các tình huống, thảo luận và đưa ra dự đoán của mình.

- HS thực hiện tung đồng xu 5 lần, 10 lần và ghi lại kết quả.


4. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ              ngày              tháng          năm 202
ÔN TẬP CHUNG (Tiết 1) 
I. Yêu cầu cần đạt

1. Năng lực đặc thù
-  Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh, làm tròn được các số tự nhiên; đọc, viết, so sánh, rút gọn phân số.

- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với số tự nhiên, các phép tính với phân số và vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng về hình học và đo lường để tính toán, ước lượng giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

- Củng cố kĩ năng, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ cột; kiểm đếm được số lần lặp lại 

của một khả năng xảy ra (nhiều lần) trong một số trò chơi ngẫu nhiên đơn giản.

2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về cách đọc, viết, so sánh và thực hiện các phép tính với số tự nhiên.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách đọc, viết, so sánh số tự nhiên; thực hiện các phép tính với số tự nhiên thuận tiện nhất. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng vào giải quyết tình huống thực tiễn cuộc sống.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu học tập


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	Hoạt động của thầy
	Hoạt động của trò

	1. Khởi động: Trò chơi “Đố bạn”

- GV nêu luật chơi và cách chơi

2. Luyện tập – Thực hành

Bài 1: Củng cố cách đọc số tự nhiên, giá trị của chữ số tự nhiên trong số.

- Củng cố cách đọc, rút gọn, so sánh phân số, phân số của một số.

- Củng cố cách đổi đơn vị diện tích.

- Củng cố kiến thức về hình học.

- Củng cố kĩ năng về hình học và đo lường để tính toán, ước lượng giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

- GV hướng dẫn HS thực hiện lần lượt các yêu cầu của bài.

- Tổ chức đánh giá, nhận xét bài của HS.

Bài 2: Củng cố các phép tính với phân số.

- Hướng dẫn HS nhắc lại kiến thức đã học về các phép tính với phân số.

- Tổ chức kiểm tra, đánh giá bài của HS.

Bài 3: Vận dụng kiến thức hình học trong giải toán có lười văn.

- GV hướng dẫn HS phân tích bài toán.

+ Bài toán cho biết gì? Bài toán hỏi gì?

- Kiểm tra lại, chú ý cho HS những thuật ngữ then chốt : nửa chu vi, trung bình 1m² đất,...

- Tổ chức đánh giá, nhận xét bài của HS.


	- HS nắm vững luật chơi và tham gia chơi đúng luật, vui vẻ theo hình thức cá nhân hoặc nhóm.

* HS làm bài vào phiếu học tập. Trao đổi với bạn cách thực hiện; giải thích tại sao chọn đáp án đó.

* HS thực hiện các phép tính, đổi chéo vở kiểm tra.

- HS báo cáo kết quả bài làm.

* HS đọc bài toán.

- HS phân tích bài toán.

- Viết phép tính thích hợp và trình bày bài giải vào vở.

- HS lên bảng chữa bài.

- Đánh giá, nhận xét, báo cáo kết quả bài làm.




4. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


----------------------------------------------------------

Thứ              ngày              tháng          năm 202
ÔN TẬP CHUNG (Tiết 2) 
I. Yêu cầu cần đạt

1. Năng lực đặc thù
-  Củng cố kĩ năng đếm, đọc, viết, so sánh, làm tròn được các số tự nhiên; đọc, viết, so sánh, rút gọn phân số.

- Củng cố kĩ năng thực hiện các phép tính với số tự nhiên, các phép tính với phân số và vận dụng để giải quyết vấn đề thực tế.

- Vận dụng kiến thức, kĩ năng về hình học và đo lường để tính toán, ước lượng giải quyết vấn đề trong cuộc sống.

- Củng cố kĩ năng, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ cột; kiểm đếm được số lần lặp lại 

của một khả năng xảy ra (nhiều lần) trong một số trò chơi ngẫu nhiên đơn giản.

2. Năng lực chung
- Năng lực tự chủ và tự học: HS chủ động học tập

- Năng lực giao tiếp và hợp tác: Trao đổi, thảo luận với bạn bè về cách đọc, viết, so sánh và thực hiện các phép tính với số tự nhiên.

- Năng lực giải quyết vấn đề và sáng tạo: Đề xuất được cách đọc, viết, so sánh số tự nhiên; thực hiện các phép tính với số tự nhiên thuận tiện nhất. Vận dụng được kiến thức, kĩ năng vào giải quyết tình huống thực tiễn cuộc sống.

3. Phẩm chất
- Phẩm chất nhân ái: Có ý thức giúp đỡ lẫn nhau trong hoạt động nhóm để hoàn thành nhiệm vụ.

- Phẩm chất chăm chỉ: Có tinh thần chăm chỉ học tập, tự giác suy nghĩ, trả lời câu hỏi; làm tốt các bài tập.

- Phẩm chất trách nhiệm: Giữ trật tự, biết lắng nghe, học tập nghiêm túc.

II. Đồ dùng dạy học:

- Phiếu học tập


III. Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	HOẠT ĐỘNG CỦA GV
	HOẠT ĐỘNG CỦA HS

	Bài 4: Củng cố kĩ năng về hình học và đo lường để tính toán, ước lượng để giải 

quyết vấn đề trong cuộc sống.

- GV hướng dẫn HS thực hiện yêu cầu của bài.

- Tổ chức đánh giá, nhận xét bài của HS.

Bài 5:  Củng cố kĩ năng, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ cột; kiểm đếm được số lần lặp lại của một khả năng xảy ra (nhiều lần).

- GV đặt câu hỏi để HS cảm nhận tính ngẫu nhiên của hoạt động, các khả năng xảy ra khi thực hiện hành động ngẫu nhiên và kiểm đếm số lần lặp lại.

3. Vận dụng:

Bài 6: Củng cố kĩ năng, đọc và nhận xét thông tin trên biểu đồ cột. 

- GV gợi ý để HS dự đoán tuổi thọ trung bình của người Việt Nam trong 10 năm tiếp theo.

- Tổ chức đánh giá, nhận xét bài của HS.
	* HS đọc bài toán.

- Thảo luận nhóm 4, nêu tính huống, cách giải quyết phù hợp.

- Báo cáo kết quả thảo luận.

* HS đọc tình huống, quan sát các số trên thẻ và bảng ghi kết quả của 10 lần rút thẻ.

- HS thảo luận, kiểm đếm số lần rút thẻ.

- Báo cáo kết quả.

- HS thực hiện trò chơi trực tiếp để kiểm nghiệm tính ngẫu nhiên của hoạt động.

* HS quan sát biểu đồ, thảo luận nhóm đôi.

- Đặt và trả lời các câu hỏi liên quan đến thông tin trên biểu đồ.

- HS báo cáo kết quả, nhận xét kết quả bài của bạn.


4. Điều chỉnh sau bài dạy ( nếu có)

	………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….


Thứ              ngày              tháng          năm 202
KIỂM TRA CUỐI HỌC KÌ 2

(Đề do nhà trường ra)
 

_1753911157.unknown

_1754117830.unknown

_1754118082.unknown

_1754854723.unknown

_1755114723.unknown

_1755114886.unknown

_1774680323.unknown

_1774680324.unknown

_1755114797.unknown

_1755114558.unknown

_1754854733.unknown

_1754136617.unknown

_1754140023.unknown

_1754854715.unknown

_1754140042.unknown

_1754136695.unknown

_1754118118.unknown

_1754133558.unknown

_1754136317.unknown

_1754118100.unknown

_1754117984.unknown

_1754118045.unknown

_1754118067.unknown

_1754118026.unknown

_1754117864.unknown

_1754117945.unknown

_1754117963.unknown

_1754117891.unknown

_1754117841.unknown

_1753911309.unknown

_1754117701.unknown

_1754117738.unknown

_1754117804.unknown

_1754117719.unknown

_1753911415.unknown

_1753911457.unknown

_1753911414.unknown

_1753911234.unknown

_1753911284.unknown

_1753911299.unknown

_1753911264.unknown

_1753911197.unknown

_1753911216.unknown

_1753911164.unknown

_1753910468.unknown

_1753910552.unknown

_1753911085.unknown

_1753911139.unknown

_1753910643.unknown

_1753910671.unknown

_1753910521.unknown

_1753910536.unknown

_1753910491.unknown

_1753818561.unknown

_1753910421.unknown

_1753910441.unknown

_1753910396.unknown

_1753818498.unknown

_1753818518.unknown

_1753817448.unknown

